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 MỞ ðẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Giáo dục và ñào tạo là một vấn ñề hết sức quan trọng trong ñời sống chính trị 

của mỗi nước và là biểu hiện trình ñộ phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, trong chiến 

lược phát triển giáo dục quốc gia 2001-2010 Bộ Giáo dục và ðào tạo ñã khẳng ñịnh 

“ưu tiên nâng cao chất lượng ñào tạo nhân lực, ñặc biệt chú trọng nhân lực khoa học 

trình ñộ cao, CBQL, kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp 

phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế…” [31]. 

Nguồn nhân lực có chất lượng, nghĩa là có kiến thức chuyên môn giỏi, kỹ năng 

thực hành thành thạo, phẩm chất ñạo ñức và ý thức nghề nghiệp tốt, có các kỹ năng 

mềm cần thiết, ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng (NTD) lao ñộng 

ñó là yếu tố quyết ñịnh sự thành ñạt của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong thời 

ñại hội nhập toàn cầu hóa hiện nay. Vì thế, việc ñào tạo ñội ngũ lao ñộng có chất 

lượng cao luôn là sự quan tâm hàng ñầu của nhà nước và nhiệm vụ cao cả này không 

ai khác ñó là của các trường ñại học (ðH), cao ñẳng (Cð). 

Hiện nay, vấn ñề mà các trường quan tâm nhiều nhất là chất lượng sinh viên 

tốt nghiệp (SVTN) như thế nào? SVTN có ñáp ứng ñược nhu cầu của NTD, có tìm 

ñược việc làm ñúng chuyên môn? Nếu SVTN không tìm ñược việc làm sẽ là một lãng 

phí ñối với bản thân sinh viên (SV), gia ñình mà của cả xã hội vô cùng to lớn. Do ñó, 

việc tìm hiểu thực trạng chất lượng giáo dục hiện nay mà cụ thể là chất lượng SVTN, 

làm thế nào ñể kiểm soát, ñề ra các giải pháp ñể ñảm bảo, duy trì và nâng cao chất 

lượng giáo dục của quốc gia nói chung và của nhà trường nói riêng là vấn ñề hết sức 

cấp bách. 

Hiện nay, việc ñảm bảo và quản lý chất lượng tại Trường Cao ñẳng nghề Kỹ 

thuật Công nghệ (CðNKTCN) Tp.HCM vẫn còn một số hạn chế: chất lượng ñào 

tạo chưa ñược kiểm soát chặt chẽ; doanh nghiệp cũng chưa có nhiều thông tin về 

năng lực của SV ñược ñào tạo từ ñó việc phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp 



 

 

 

11

chưa ñược tốt; bên cạnh ñó SV cũng không có cơ sở ñối sánh ñể biết ñược năng lực 

của bản thân, cơ hội việc làm... sau khi hoàn thành xong môn học/khóa ñào tạo. 

Vấn ñề nghiên cứu về chất lượng SVTN hay chất lượng ñầu ra hiện rất ít tổ 

chức, cá nhân nghiên cứu, việc nghiên cứu về chất lượng SVTN nghề quản trị mạng 

máy tính (QTMMT) hệ Cð nghề hiện chưa có nghiên cứu nào. Vì vậy, rất cần 

nghiên cứu một cách khoa học từ góc ñộ của ño lường và ñánh giá về lĩnh vực này. 

Vì vậy, tác giả chọn ñề tài: “Nghiên cứu xây dựng chuẩn ñầu ra ngành 

công nghệ thông tin Trường Cao ñẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM và 

ñánh giá thử nghiệm”. Thông qua nghiên cứu thực tế tại Khoa công nghệ thông tin 

(CNTT) cụ thể là nghề QTMMT của Trường CðNKTCN Tp.HCM ñể xây dựng  

CðR chương trình ñào tạo nghề QTMMT và ñánh giá thử nghiệm chất lượng 

SVTN. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng chuẩn ñầu ra (CðR) nghề QTMMT 

của Khoa CNTT của Trường CðNKTCN Tp.HCM. Thông qua CðR ñề xuất, tác 

giả tiến hành ñánh giá thử nghiệm chất lượng SVTN nghề QTMMT của Trường so 

với CðR qua ý kiến tự ñánh giá của sinh viên năm cuối (SVNC), SVTN và ý kiến 

ñánh giá của cán bộ quản lý (CBQL), giảng viên giảng dạy; NTD. Với kết quả thu 

ñược, tác giả xem xét chất lượng SVTN nghề QTMMT ñạt ñược các kết quả như 

thế nào về kiến thức, kỹ năng và thái ñộ? Những kết quả ñạt ñược so với CðR như 

thế nào? Trên cơ sở ñó, tác giả ñề xuất những giải pháp nhằm ñảm bảo CðR nghề 

QTMMT và những biện pháp ñể ñảm bảo chất lượng (ðBCL) SVTN của các khóa 

học ñã và ñang học tại Trường nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo và ñáp ứng nhu 

cầu của xã hội.  

3. Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn 

ðối với ngành nghiên cứu khoa học và ðBCL trong giáo dục việc xây dựng 

CðR rất có ý nghĩa ñối với nhà trường; CBQL, giảng viên giảng dạy; SV và doanh 

nghiệp. Nếu xây dựng thành công và thực hiện nghiêm túc những cam kết ñề ra thì 

CðR góp phần: 
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ðối với nhà trường: 

� Là cơ sở ñể quảng bá thương hiệu, các nghề học của nhà trường. 

� Theo dõi ñánh giá việc giảng dạy của giảng viên, ñánh giá hiệu quả hoạt 

ñộng của  khoa CNTT,  nhà trường. 

� Tăng cường khả năng hợp tác với doanh nghiệp, làm cơ sở ñổi mới chương 

trình ñào tạo. 

� Nâng cao chất lượng hiệu quả ñào tạo, làm nền tảng cho việc tiến hành kiểm 

ñịnh chất lượng giáo dục ñã và ñang tiến hành tại trường. 

ðối với giảng viên giảng dạy khoa CNTT: 

� Làm cơ sở ñể thiết kế nội dung bài giảng, lựa chọn phương pháp dạy học ñể 

ñạt hiệu quả . 

� Thiết kế chiến lược dạy học và thực hiện. 

� Lựa chọn phương pháp, công cụ ñánh giá thích hợp, hiệu quả. 

� ðịnh hướng phấn ñấu ñể ñáp ứng yêu cầu về CðR cho SV... 

ðối với SV học nghề QTMMT: 

� SV biết ñể lựa chọn nghề ñào tạo phù hợp với khả năng của mình. 

� Học tập và rèn luyện phấn ñấu ñạt CðR của chương trình ñào tạo. 

� Biết ñược ñiều gì mình sẽ làm ñược khi học xong chương trình ñào tạo. 

� Biết ñược cơ hội việc làm của mình sau khi tốt nghiệp … 

ðối với doanh nghiệp: 

� Biết ñược nguồn tuyển dụng và sơ lược về năng lực của SVTN do Trường 

ñào tạo. 

� ðánh giá khả năng cung ứng nguồn nhân lực của Trường ñể có quyết ñịnh 

ñầu tư hợp lý. 

� Có kế hoạch phối hợp với nhà trường, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân 

lực… 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Câu hỏi nghiên cứu  

1. SVTN nghề QTMMT của Khoa CNTT thuộc Trường CðNKTCN 

Tp.HCM cần ñạt ñược những kiến thức, kỹ năng, thái ñộ gì? 

2. SVTN nghề QTMMT của Trường CðNKTCN Tp.HCM ñáp ứng CðR 

ñược ñề xuất như thế nào? 

4.2. Khung lý thuyết 

Dựa trên mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu chính của luận văn về việc 

xây dựng CðR của chương trình ñào tạo nghề QTMMT liên quan ñến kiến thức, kỹ 

năng, thái ñộ và ñánh giá chất lượng SVTN so với CðR ñề xuất, tác giả thiết kế mô 

hình khung lý thuyết như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn ñầu ra 
Ngành Quản trị 
mạng máy tính 

Kiến thức 

Kỹ năng 

Thái ñộ 

ðặc ñiểm học 
lực ñầu vào  

Mục tiêu ñào 
tạo nghề trình 
ñộ cao ñẳng 

Mục tiêu chương 
trình ñào tạo 

nghề QTMMT 

Thị trường 
lao ñộng 

Kiến thức 
cơ bản 

Kiến thức nền tảng kỹ thuật 
cốt lõi 

Kiến thức nền tảng kỹ thuật 
nâng cao 

Kỹ năng 
mềm 

Kỹ năng cứng 

Cẩn thận, kỹ luật trong 
công việc 

Tự tin giải quyết công việc 

Tuân thủ pháp luật 
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4.3. Thiết kế nghiên cứu: 

Nghiên cứu ñược thực hiện thông qua hai giai ñoạn, kết hợp hai phương 

pháp nghiên cứu ñịnh tính và ñịnh lượng.  

Trong giai ñoạn ñầu, dựa trên nền tảng nghiên cứu tổng quan về cách tiếp 

cận CðR của EU, CDIO, ABET, các nghiên cứu văn bản, tài liệu của các nhà 

nghiên cứu, các Trường ðH nước ngoài và trong nước liên quan ñến CðR. 

Dựa vào mục tiêu giáo dục của luật dạy nghề và mục tiêu giáo dục của 

chương trình ñào tạo nghề QTMMT hệ Cð nghề. 

Xây dựng thành phần, cấu trúc của CðR liên quan ñến chất lượng SVTN bao 

gồm: kiến thức, kỹ năng, thái ñộ. 

ðề xuất viết nội dung CðR chương trình ñào tạo nghề QTMMT sử dụng các 

ñộng từ trong lý thuyết Bloom ñể viết CðR (có tham khảo ý kiến của CBQL tại 

Trường CðNKTCN Tp.HCM và ý kiến của chuyên gia). 

Xây dựng các tiêu chí liên quan ñến từng tiêu chuẩn. 

Xác ñịnh các chỉ số ñặc trưng của từng tiêu chí. 

Xây dựng các phiếu hỏi dựa vào các chỉ số ñặc trưng của từng tiêu chí ñể 

tiến hành ñánh giá. 

Giai ñoạn kế tiếp, tác giả thực hiện phương pháp ñịnh lượng nhằm ñánh giá 

chất lượng SVTN của nghề QTMMT so với CðR ñã ñề xuất. Thực hiện bằng cách 

khảo sát ý kiến của SVNC, SVTN; nhà quản lý và giảng viên giảng dạy; NTD về 

kiến thức, kỹ năng, thái ñộ. Qua kết quả khảo sát, tác giả sẽ tiến hành ñánh giá chất 

lượng SVTN so với CðR ñề xuất và ñưa ra các giải pháp ñể ðBCL cho chuẩn ñầu 

ra nghề QTMMT và ðBCL SVTN. 
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4.4.Tổng thể, mẫu nghiên cứu 

4.4.1. Tổng thể  

SVNC, cựu SVTN nghề QTMMT; CBQL, giảng viên giảng dạy Khoa 

CNTT của Trường; NTD. 

4.4.2. Mẫu 

− Khảo sát toàn bộ SVNC (ñã học xong chương trình ñào tạo nghề QTMMT) và 

SVTN khóa 1, khóa 2 hệ Cð nghề QTMMT (143 phiếu). 

− Khảo sát toàn bộ CBQL của Trường CðNKTCN Tp.HCM và cán bộ làm việc 

tại Khoa CNTT, giảng viên giảng dạy, giảng viên thỉnh giảng của Khoa CNTT 

(54 phiếu). 

− Khảo sát khoảng 130 phiếu hỏi dành cho CBQL, nhân viên là ñồng nghiệp của 

SVTN làm việc với nhau tại cơ quan. Sau khi khảo sát thu về số phiếu hợp lệ 

(109 phiếu). 

4.4.3 . Công cụ thu thập, phân tích số liệu 

 Công cụ thu thập số liệu :  

− Phiếu hỏi thu thập thông tin dành cho SVNC, cựu SV; CBQL, giảng viên giảng 

dạy; NTD. 

Công cụ phân tích số liệu : 

− Phần mềm SPSS phiên bản 17.0. 

5. Giới hạn nghiên cứu của luận văn 

− Xét về phạm vi, luận văn chỉ nghiên cứu xây dựng CðR nghề QTMMT ñây là 1 

trong 3 nghề của ngành CNTT thuộc Trường CðNKTCN Tp.HCM ñang ñào tạo 

chưa nghiên cứu xây dựng hết về chuẩn ñầu ra tất cả nghề còn lại của ngành 

CNTT. 

− Xét về thời gian khảo sát, luận văn thực hiện trong thời gian ngắn từ tháng 04 

năm 2010 ñến tháng 12 năm 2010. 

− Về nội dung nghiên cứu, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu xây dựng CðR nghề 

QTMMT; luận văn chỉ khảo sát một số yếu tố tác ñộng của ñầu vào như học lực 

của học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển vào học tại Trường và quá 



 

 

 

16

trình quản lý, giảng dạy của giảng viên ñến chất lượng SVTN ñầu ra làm cơ sở 

ñể giải thích tại sao kiến thức, kỹ năng, thái ñộ của SVTN ñạt ở các mức ñộ 

khác nhau từ ñó ñưa ra các kiến nghị phù hợp; luận văn chưa nghiên cứu hết tác 

ñộng của các yếu tố ñầu vào, quá trình giáo dục và thị trường lao ñộng ñến chất 

lượng SVTN của Trường. 
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Chương 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Trong chương này, tác giả sẽ trình bày tổng quan nghiên cứu của các tổ chức 

EU, ABET, CDIO, các trường ðH và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước liên 

quan ñến CðR ñể chúng ta có một cái nhìn tổng quan về cuộc nghiên cứu. Sau ñó, tác 

giả sẽ trình bày một số khái niệm, quan ñiểm về chất lượng giáo dục, ñịnh nghĩa về 

CðR, ñịnh nghĩa về chuẩn, tiêu chí, chỉ số và tầm quan trọng của sứ mạng, mục tiêu 

giáo dục ñể chúng ta hiểu về CðR của chương trình ñào tạo. 

Kế ñến, tác giả sẽ giới thiệu về mục tiêu giáo dục của chương trình ñào tạo 

nghề QTMMT hệ Cð nghề yêu cầu SVTN cần phải ñạt ñược những kiến thức, kỹ 

năng và thái ñộ nghề nghiệp sau khi học xong chương trình ñào tạo. 

Một lý thuyết không thể bỏ qua khi nghiên cứu về giáo dục ñó là lý thuyết 

Bloom liên quan ñến kiến thức, kỹ năng, thái ñộ của SVTN. Tác giả vận dụng những 

ñộng từ trong lý thuyết này ñể viết CðR ñề xuất cho nghề QTMMT hệ Cð nghề. 

1.1. Tổng quan vấn ñề nghiên cứu 

Vấn ñề nghiên cứu xây dựng CðR tại các trường ðH, Cð... ñã ñược quan tâm 

nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam. Những nghiên cứu trong lĩnh 

vực này chủ yếu thường tập trung vào việc giải quyết các vấn ñề về khái niệm CðR, 

ñưa ra những tiêu chuẩn, tiêu chí và những chỉ số mà một SVTN cần phải có về kiến 

thức, kỹ năng, thái ñộ và những vấn ñề lý luận có liên quan ñến CðR của chương 

trình ñào tạo. 

  1.1.1. Tổng quan nghiên cứu nước ngoài về CðR 

Theo tác giả Stephen Adam trong tài liệu “Giới thiệu về mục tiêu và công cụ 

của tiến trình Bologna” thì CðR ñược biết ñến từ thế kỷ 19 ñến thế kỷ 20 trong tác 

phẩm “Các trường dạy hành vi” của Ivan Pavlov (1849-1936). Pavlov ñã thực hiện 

thí nghiệm phản xạ có ñiều kiện. Sau ñó, nhà tâm lý học J.Watson (1878 – 1958) và 

BF Skinner (1904 – 1990) là những người ñầu tiên tiếp cận hành vi ñể giải thích các 

hành vi của con người có liên quan ñến các nhân tố bên ngoài. Theo ông, CðR “là 

phát biểu về những gì người học ñược dự kiến sẽ biết, hiểu hoặc có thể chứng minh 

vào thời ñiểm cuối của quá trình học tập”. 
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Dựa vào tài liệu “To Greater Heights” của Trường ðH Windsor, thông qua 

tài liệu này cung cấp cho chúng ta một nền tảng tổng quát về CðR mong ñợi mà 

chúng ta có ñược từ kết quả ñiều tra, khảo sát SVTN; CBQL; NTD của trường ðH 

Windsor. CðR của ðH Windsor chú trọng vào: tổng kết các kiến thức mà SV ñã 

học ñược trong quá trình ñào tạo, mỗi SVTN biết ñược kỹ năng như sau:  

Khả năng: Áp dụng và tổng hợp kiến thức; Kỹ năng nghiên cứu bao gồm: 

xác ñịnh vấn ñề, giải quyết vấn ñề, ñánh giá vấn ñề ñó; Suy nghĩ sáng tạo và có 

trách nhiệm với bản thân mình; Kỹ năng thuyết trình và tính toán; Có trách nhiệm 

ñối với bản thân, người khác và xã hội; Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng hòa ñồng; Kỹ 

năng lãnh ñạo nhóm và kỹ năng làm việc theo nhóm; ðánh giá một cách sáng tạo và 

thực tế; Kỹ năng và ước muốn tiếp tục học tập [15]. 

Theo nghiên cứu của trường ðH Warwick về chuẩn ñầu ra thì SVTN ðH 

phải ñạt ñược các kiến thức và kỹ năng ñược chia thành 04 nhóm sau: 1/. ðạt ñược 

các kiến thức và hiểu biết về các chuyên ñề ñã học; 2/. ðạt ñược các kỹ năng cụ thể 

là kỹ năng thực hành trong quá trình học tập. Ví dụ: kỹ năng thực hành ở phòng thí 

nghiệm, kỹ năng diễn ñạt ngôn ngữ, kỹ năng tư vấn; 3/. Kỹ năng nhận thức, kỹ 

năng trí tuệ. Ví dụ: hiểu biết về phương pháp nghiên cứu khoa học, ñánh giá, tổng 

hợp, phân tích; 4/. ðạt các kỹ năng chính là những kỹ năng mà có thể áp dụng dễ 

dàng vào trong công việc trong các ngữ cảnh khác nhau. Chẳn hạn: kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn ñề, kỹ năng tính toán và kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin [36]. 

ABET là một tổ chức kiểm ñịnh chất lượng chương trình kỹ thuật có uy tín 

trong cộng ñồng quốc tế. Tiền thân của tổ chức ABET là hội ñồng phát triển nghề 

nghiệp kỹ sư. Chức năng chính của ABET: thực hiện các kiểm ñịnh chương trình 

giáo dục, thúc ñẩy chất lượng và sự ñổi mới các chương trình giáo dục… 

Tổ chức ABET ñưa ra 09 tiêu chí kiểm ñịnh chương trình kỹ thuật bao gồm: 

1/. Sinh viên; 2/. Các mục tiêu giáo dục của chương trình; 3/. Các kết quả kỳ vọng 

của chương trình; 4/. Sự cải tiến liên tục; 5/. Các môn học; 6/. Ban giảng huấn; 7/. 

Cơ sở vật chất; 8/. Sự hỗ trợ; 9/. Các tiêu chí chương trình. 
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Trong ñó, tiêu chí thứ 3 là các kết quả kỳ vọng của chương trình ñào tạo. Các 

chương trình kỹ thuật phải chứng tỏ rằng các SV sẽ ñạt ñược các kết quả kỳ vọng 

sau: 

Khả năng ứng dụng những kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật [ABET, 3a]. 

Khả năng thiết kế và làm các thí nghiệm, phân tích và giải thích số liệu, và 

lập báo cáo các kết quả ñạt ñược [ABET, 3b]. 

Khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận hoặc một quá trình ñể ñáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật [ABET, 3c]. 

Khả năng làm việc trong các nhóm ña ngành [ABET, 3d]. 

Khả năng nhận biết, lập công thức và giải quyết các vấn ñề kỹ thuật [ABET, 3e]. 

Có hiểu biết về nghề nghiệp và ñạo ñức tốt [ABET, 3f]. 

Có khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm giao tiếp nói, viết và các dạng khác 

[ABET, 3g]. 

Có kiến thức rộng ñể từ ñó hiểu ñược tác ñộng của những giải pháp kỹ thuật 

trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu [ABET, 3h]. 

Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học suốt ñời ñể 

có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện 

[ABET 3i]. 

Có hiểu biết về các vấn ñề ñương thời [ABET 3j]. 

Khả năng sử dụng những kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện ñại cần thiết cho 

thực tiễn kỹ thuật [ABET, 3k] [16]. 

Qua các kết quả kỳ vọng trên, khi SVTN ngành kỹ thuật phải ñạt ñược: khả 

năng ứng dụng kiến thức về toán, khoa học kỹ thuật và kiến thức nhất ñịnh về 

chuyên ngành. Bên cạnh ñó, SVTN còn phải ñạt ñược những kỹ năng như sau: phán 

ñoán, nhận biết, giải quyết các vấn ñề có liên quan; khả năng sử dụng những kỹ 

thuật, kỹ năng và công cụ hiện ñại; khả năng làm việc nhóm; khả năng giao tiếp; 

khả năng tự học; có hiểu biết nghề nghiệp và phẩm chất ñạo ñức tốt. 

Trên trang web của ABET, tác giả Gloria Rogers (2003) với tài liệu “ðánh giá 

ñể ñảm bảo chất lượng” cung cấp cho chúng ta nhiều tài liệu về CðR. Theo Bà, 
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ñịnh nghĩa CðR là “phát biểu mô tả những gì sinh viên biết ñược hoặc có thể làm 

ñược sau thời gian học tại trường. Nếu sinh viên ñạt ñược những kết quả ñầu ra ñó 

thì ñiều ñó có thể cho thấy ñược mình ñã thành công với mục tiêu giáo dục của 

mình”. 

Qua ñó, Bà ñưa ra mô hình ñánh giá ðBCL như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Mô hình ñánh giá nhằm ðBCL của Gloria Rogers 

Qua sơ ñồ trên ta thấy ñược ñể xây dựng CðR của chương trình ñào tạo chúng 

ta phải dựa vào 2 thông tin quan trọng là tầm nhìn/sứ mạng và mục tiêu giáo dục ñể 

ñề xuất CðR. Từ CðR, Bà ñưa ra các tiêu chí, chỉ số ñể từ ñó có chiến lược cụ thể 

ñể thực hiện. Qua ñó, giúp ta có kế hoạch ñể thu thập, phân tích dữ liệu và ñánh giá 

phù hợp. Ngoài ra, theo Gloria Rogers thì ý kiến phản hồi của các ñối tượng có liên 

quan (ví dụ: chuyên gia, NTD, giảng viên, cựu SV...) cũng ñóng vai trò rất quan 

trọng trong việc xây dựng CðR, xác ñịnh các tiêu chí, các chiến lược thực hiện, 

cách thu thập dữ liệu, ñánh giá ... [17]. 

Dự án quốc tế có tên gọi Sáng kiến CDIO bao gồm các chương trình về lĩnh 

vực giáo dục kỹ thuật ñã ñược khởi xướng vào tháng 10 năm 2000 nhằm giúp cải 

Tầm nhìn/ 
Sứ mạng 

Mục tiêu giáo dục 

Chuẩn ñầu ra 
Các tiêu chí 

Chiến lược thực hiện 

ðo lường : thu thập, phân 
tích bằng chứng ðánh giá: diễn giải 

các bằng chứng 

ðánh giá 

Thành tố 
liên quan 
chuẩn ñầu 

ra 

Ý kiến phản hồi của 
các ñối tượng liên quan 
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cách hệ thống giáo dục cho SV ngành kỹ thuật. Dự án này có tên gọi là “ðề xướng 

CDIO”. Tầm nhìn của dự án mang ñến cho SV một nền giáo dục nhấn mạnh ñến 

nền tảng kỹ thuật trong bối cảnh Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận 

hành.  

Dự án này giúp SV tiếp nhận một hệ thống giáo dục chú trọng vào những 

nguyên lý kỹ thuật cơ bản trong các sản phẩm và hệ thống CDIO. Sáng kiến CDIO 

có 3 mục tiêu chính nhằm giúp SV có thể: 

Nắm vững các kiến thức về các nguyên lý kỹ thuật cơ bản. 

Chủ ñộng trong việc sáng tạo và vận hành các hệ thống và sản phẩm mới. 

Nhận thức ñược tầm quan trọng và tác ñộng chiến lược tới xã hội của việc 

nghiên cứu và phát triển công nghệ. 

ðề xướng CDIO ñưa ra 12 tiêu chuẩn: 1/. Bối cảnh; 2/.Chuẩn ñầu ra; 3/. 

Chương trình ñào tạo tích hợp; 4/. Giới thiệu về kỹ thuật; 5/. Các trải nghiệm thiết 

kế - triển khai; 6/. Không gian làm việc kỹ thuật; 7/. Các trải nghiệm học tập tích 

hợp; 8/. Học tập chủ ñộng; 9/. Nâng cao năng lực về giảng viên; 10/. Nâng cao năng 

lực giảng dạy của giảng viên; 11/. ðánh giá học tập; 12/. Kiểm ñịnh chương trình. 

Nội dung của tiêu chuẩn 2 về CðR: “Những CðR chi tiết, cụ thể ñối với kỹ năng cá 

nhân và giao tiếp, và những kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống, 

cũng như các kiến thức chuyên môn, phải nhất quán với các mục tiêu của chương 

trình, và phê chuẩn của các bên liên quan của chương trình”. Như vậy, CðR của 

các chương trình theo hướng tiếp cận CDIO phải ñề cập ñến các kiến thức chuyên 

môn, các kỹ năng cá nhân, giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống 

và nội dung CðR phải phù hợp với mục tiêu của chương trình ñào tạo và ñược các 

bên liên quan phê chuẩn như: SVNC, cựu SV, CBQL, giảng dạy, NTD, chuyên gia 

... [16]. 

Trong quyển sách “Cải cách và xây dựng chương trình ñào tạo kỹ thuật theo 

phương pháp tiếp cận CDIO” của nhóm tác giả Edward F.Crawley, Johan 

Malmqvist, Soren Ostlund, Doris R.Brodeur (2007) cho rằng quá trình xây dựng 

CðR cho chương trình kỹ sư ñược chi tiết hóa ñến 4 bậc. Bản chất của phương 
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pháp xây dựng chương trình ñào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO là cách tiếp 

cận phát triển: nhà trường là nơi tạo tiềm năng cho người học phát triển sau khi ra 

trường. Tiềm năng này bao gồm hai loại: “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm”. Theo 

cách tiếp cận này thì việc xây dựng khối kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết ñể 

ñạt ñược 04 năng lực cốt lõi của SVTN là: Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển 

khai – Vận hành phù hợp với bối cảnh của xã hội, tích hợp trong chương trình 

khung môn học, chương trình khóa học. CDIO ñã xây dựng một hệ thống các mục 

tiêu giáo dục ñào tạo theo 4 cấp ñộ.  

ðề cương chi tiết cấp ñộ 1: 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Kiến thức và 

lập luận kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 

 
2. Kỹ năng cá 

nhân và nghề 

nghiệp và tố 

chất 

 
3. Kỹ năng giao 

tiếp : làm việc 

theo nhóm và giao 

tiếp 

 
ðề cương chi tiết cấp ñộ 2: 

1. Kiến thức và lập luận kỹ thuật 

 

 

 

 

 

2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp và tố chất gồm các kỹ năng sau: 

2.1 Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn ñề. 

2.2 Thử nghiệm và khám phá kiến thức mới. 

2.3 Suy nghĩ tầm hệ thống. 

4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển 
khai và vận hành hệ thống trong bối 

cảnh Doanh nghiệp và xã hội 

1.3 Kiến thức nền tảng kỹ thuật 
nâng cao 

1.2 Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi 

1.1 Kiến thức khoa học cơ bản 
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2.4 Kỹ năng và thái ñộ cá nhân. 

2.5 Kỹ năng và thái ñộ nghề nghiệp. 

3. Kỹ năng giao tiếp: làm việc theo nhóm và giao tiếp 

3.1 Làm việc theo nhóm ña ngành. 

3.2 Giao tiếp. 

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ. 

4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh 
nghiệp và xã hội. 
 

 

 

 

 

 

ðề cương chi tiết cấp ñộ 3: chi tiết hóa các khối kiến thức, kỹ năng thành các hành 

ñộng. 

ðề cương chi tiết cấp ñộ 4: chi tiết hóa các hoạt ñộng thành các hành vi hay khả năng 

cụ thể mà người học cần ñạt ñược sau quá trình ñào tạo [16]. 

Như vậy, theo cách tiếp cận CDIO thì kết quả của chương trình giáo dục gồm: 

kiến thức, kỹ năng, thái ñộ. Kết quả học tập ñược thể hiện chi tiết những kiến thức 

SV ñược học và việc áp dụng các kiến thức ñó sau khi kết thúc khóa học. Ngoài 

những kiến thức chuyên môn, chương trình CDIO cũng rèn luyện SV có ñược những 

kỹ năng cá nhân, phối hợp giữa các cá nhân và sản phẩm, quy trình xây dựng hệ 

thống. Kết quả ñầu ra về phối hợp giữa các cá nhân tập trung vào sự phối hợp, tương 

tác giữa cá nhân và nhóm, chẳng hạn như: kỹ năng quản lý, làm việc nhóm. Sản 

phẩm, quy trình, kỹ năng xây dựng hệ thống tập trung vào việc Hình thành ý tưởng – 

Thiết kế – Triển khai – Vận hành hệ thống trong các cơ quan, doanh nghiệp và bối 

cảnh của xã hội. Kết quả của sản phẩm ñầu ra ñược sự ñánh giá của các nhà ñầu tư, 

nhóm chuyên gia, chuẩn kỹ năng nghề nghiệp về sự hoàn thiện chất lượng sản phẩm. 

 

 
 
 
 
 
 
     4.1 Bối cảnh bên ngoài xã hội 

            4.3             4.4               4.5               4.6 
    C  D         I         O 
4.2 Bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh.    
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Bảng 1.1: Mức tương quan giữa ñề cương CDIO và tiêu chuẩn 3 của ABET EC2000 

TIÊU CHUẨN 3 CỦA ABET EC2000 
ðỀ CƯƠNG CDIO 

a b c d e f g h i j k 

1.1 Kiến thức khoa học cơ bản            

1.2 Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi            

1.3 Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao            

2.1 Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn ñề            

2.2 Thử nghiệm và khám phá kiến thức mới            

2.3 Suy nghĩ tầm hệ thống            

2.4 Kỹ năng và thái ñộ cá nhân            

2.5 Kỹ năng và thái ñộ nghề nghiệp            

3.1 Làm việc theo nhóm ña ngành            

3.2 Giao tiếp            

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ            

4.1 Bối cảnh xã hội            

4.2 Bối cảnh doanh nghiệp               

4.3 Hình thành ý tưởng            

4.4 Thiết kế            

4.5 Triển khai            

4.6 Vận hành            

  Khi so sánh ñề cương của CDIO với tiêu chuẩn 3 của ABET ta thấy rằng: ñề 

cương CDIO có cấu trúc hợp lý hơn vì nó xuất thân từ những nền tảng kỹ thuật hiện 

ñại và ñề cương bao gồm nhiều cấp ñộ hơn tài liệu của ABET. ðề cương ñịnh nghĩa 

những mục tiêu có thể ño lường ñược, mà những mục tiêu này ñóng vai trò rất quan 

trọng trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và ñánh giá [16]. 

Theo kết luận của hội nghị giữa hội ñồng giáo dục Australia và các Bộ 

trưởng Giáo dục – ðào  tạo – Việc  làm  của  Australia  (9/1992), một  kiến  nghị  

về  8  năng  lực  then  chốt  của người lao ñộng cần có ñược ñề ra như sau:  
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+ Thứ nhất: thu thập, phân tích và tổ chức thông tin. 

+ Thứ hai: truyền bá những tư tưởng và thông tin. 

+ Thứ ba: kế hoạch hoá và tổ chức các hoạt ñộng. 

+ Thứ tư: làm việc với người khác và ñồng ñội. 

+ Thứ năm: sử dụng những ý tưởng và kỹ thuật toán học. 

+ Thứ sáu: giải quyết vấn ñề. 

+ Thứ bảy: sử dụng công nghệ. 

     + Thứ tám: cảm thụ văn hóa nghệ thuật (mới bổ sung cuối thập kỷ 90) [6]. 

 Theo tiêu chí của Hiệp hội các Trường ðH Mở Châu Á (Asian Association 

of Open Universities) sản phẩm ñào tạo của các Trường ðH phải có 7 chỉ số sau 

ñây: 1/. Chỉ số thông minh; 2/. Chỉ số sáng tạo; 3/. Chỉ số cảm nhận; 4/. Chỉ số ñạo 

ñức; 5/. Chỉ số say mê; 6/. Chỉ số số hoá (hiểu biết và khả năng sử dụng CNTT 

và truyền thông trong học tập và công tác); 7/. Chỉ số quốc tế hoá (bao gồm sự 

hiểu biết về ngôn ngữ, dân tộc, văn hoá, các nền văn minh thế giới, bản chất và xu 

thế toàn cầu hoá, khả năng giao lưu, hợp tác...) [1]. 

Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các Trường ðH thế giới thì SVTN ñược ñào 

tạo các phẩm chất sau ñây: 1/. Có sự sáng tạo và thích ứng cao trong mọi hoàn 

cảnh chứ không chỉ học ñể ñảm bảo tính chuẩn mực; 2/. Có khả năng thích ứng 

với công việc mới chứ không chỉ trung thành với một chỗ làm duy nhất; 3/. Biết 

vận dụng những tư tưởng mới chứ không chỉ biết tuân thủ những ñiều ñã ñược 

ñịnh sẵn; 4/. Biết ñặt những câu hỏi ñúng chứ không chỉ biết áp dụng những lời 

giải ñúng; 5/. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, bình ñẳng trong công việc chứ 

không tuân thủ theo sự phân bậc quyền uy; 6/. Có hoài bão ñể trở thành những 

nhà khoa học lớn, các nhà doanh nghiệp giỏi, các nhà lãnh ñạo xuất sắc chứ 

không chỉ trở thành những người làm công ăn lương; 7/. Có năng lực tìm kiếm và 

sử dụng thông tin chứ không chỉ áp dụng những kiến thức ñã biết; 8/. Biết kết 

luận, phân tích ñánh giá chứ không chỉ thuần tuý chấp nhận; 9/. Biết nhìn nhận quá 

khứ và hướng tới tương lai; 10/. Biết tư duy chứ không chỉ là người học thuộc; 11/. 

Biết dự báo, thích ứng chứ không chỉ phản ứng thụ ñộng; 12/. Chấp nhận sự ña 
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dạng chứ không chỉ tuân thủ ñiều ñơn nhất; 13/. Biết phát triển chứ không chỉ 

chuyển giao...[1]. 

Tóm lại, từ những nghiên cứu của các tổ chức EU, ABET, CDIO và các 

trường ðH, hiệp hội, tác giả... của nước ngoài về CðR. Họ ñã ñưa ra một số tiêu 

chuẩn, tiêu chí, chỉ số liên quan ñến CðR và một số năng lực quan trọng cần thiết 

khi SVTN cần phải ñạt ñược chủ yếu tập trung vào 03 lĩnh vực chính: kiến thức, kỹ 

năng và thái ñộ. Cụ thể như sau: 

Về kiến thức: áp dụng và tổng hợp kiến thức; ứng dụng kiến thức về toán, 

khoa học kỹ thuật; kiến thức khoa học cơ bản; kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi; 

kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao ... 

Về kỹ năng: xác dịnh vấn ñề; giải quyết vấn ñề; ñánh giá vấn ñề; khả năng 

hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh 

nghiệp và xã hội; khả năng làm việc nhóm; khả năng giao tiếp hiệu quả; khả năng 

tự phát triển: tự học, tự nghiên cứu ... 

Về thái ñộ: có hiểu biết về ñạo ñức nghề nghiệp và ñạo ñức tốt; hành xử 

chuyên nghiệp ... 

Luận văn sẽ dựa trên những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo quan trọng ở trên 

liên quan ñến kiến thức, kỹ năng, thái ñộ làm cơ sở ñể ñề xuất nội dung CðR phù 

hợp với nghề QTMMT ñồng thời xây dựng phiếu hỏi khảo sát ñể ñánh giá thử chất 

lượng SVTN so với CðR ñề xuất. 

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu trong nước về CðR 

Thực hiện theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ngày 07 tháng 05 năm 2009 

về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai ñối với cơ sở giáo dục của hệ thống 

giáo dục quốc dân. Nội dung công khai có 03 loại công khai: 1/. Công khai cam kết 

chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; 2/. Công khai ñiều kiện ðBCL 

giáo dục; 3/. Công khai thu chi tài chính. 

Trong ñó, công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục 

thực tế: 
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Cam kết chất lượng giáo dục: ñiều kiện về ñối tượng tuyển sinh của cơ sở 

giáo dục, chương trình ñào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện, yêu cầu về thái ñộ học 

tập của người học, các hoạt ñộng hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học ở cơ sở 

giáo dục, ñiều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, ñội ngũ giảng viên, CBQL và 

phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; mục tiêu ñào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình 

ñộ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình ñộ và theo các ngành 

ñào tạo [25]. 

Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDðT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ giáo dục và ðào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục ðH năm học 

2009-2010 và Quyết ñịnh số 179/Qð-BGDðT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và ðào tạo về phê duyệt Chương trình hành ñộng triển khai thực hiện nghị 

quyết số 05-NQ/BCSð ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự ðảng Bộ Giáo dục và ðào 

tạo về ñổi mới quản lý giáo dục ðH giai ñoạn 2010-2012. Các trường ðH, Cð cần 

tổ chức xây dựng và công bố CðR cho các nghề ñào tạo của trường.  

ðể thống nhất về nội dung, cách thức xây dựng và công bố CðR các ngành 

ñào tạo, ngày 22 tháng 04 năm 2010 Bộ giáo dục và ðào tạo ra văn bản số 2196 

/BGDðT-GDðH về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục ðH xây dựng và công bố 

CðR các ngành ñào tạo trình ñộ ðH, Cð. 

ðịnh nghĩa CðR ngành ñào tạo: “CðR là quy ñịnh về nội dung kiến thức 

chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn 

ñề; công việc mà người học có thể ñảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu ñặc 

thù khác ñối với từng trình ñộ, ngành ñào tạo.” 

Nội dung của CðR với những yêu cầu như sau: 

Yêu cầu về kiến thức: tri thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp,…  

Yêu cầu về kỹ năng:  

- Kỹ năng cứng: kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng 

xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn ñề,…  

- Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại 

ngữ, tin học,… 
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 Yêu cầu về thái ñộ: 

- Phẩm chất ñạo ñức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; 

- Trách nhiệm, ñạo ñức, tác phong nghề nghiệp, thái ñộ phục vụ; 

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

 Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp. 

  Khả năng học tập, nâng cao trình ñộ sau khi ra trường [26]. 

Theo nghiên cứu của ðH Ngoại Thương (2010) về quy trình xây dựng CðR 

của chuyên ngành ñào tạo thì CðR của một chuyên  ngành ñào tạo là một cấu trúc 

hoàn chỉnh ñược xây dựng trên cơ sở 7 thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau: [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Nguyễn Kim Dung (2010) trong bài giảng “Cách viết CðR và xây dựng 

chương trình chi tiết” cho rằng kết quả ñầu ra phải hiểu theo hai góc ñộ khác nhau: 

là kết quả về người học, kết quả học tập mong ñợi. 

8. ðÁNH GIÁ 
NGOÀI 

 
7. TỰ ðÁNH GIÁ 

4. XÁC ðỊNH NĂNG LỰC ðÀO TẠO CỦA KHOA 

6. CHUẨN ðẦU RA 
CỦA  CHUYÊN 
NGÀNH 

 
9.ðIỀU CHỈNH, CẢI TIẾN 

ðội ngũ giảng viên Phương pháp giảng dạy 

3. XÁC ðỊNH ðẦU RA CỦA MÔN HỌC 
Kiến thức Kỹ Năng Thái ñộ, hành vi Công việc có thể 

Chất lượng chương trình 

5. ðỊNH VỊ CHUYÊN NGÀNH ðÀO TẠO 

Quốc gia Quốc tế 

1. XÁC ðỊNH MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

Trường Chuyên ngành Khoa 

2. XÁC ðỊNH NHU CẦU CỦA XÃ HỘI 

ðội ngũ giảng viên Phương pháp giảng dạy Chất lượng chương trình 



 

 

 

29

* Sáng tạo 
* Xử lý linh hoạt 
* ðổi mới 
* Hình tượng hóa 
* Tư duy công 
nghiệp 
* Dám quyết 

Năng 
lực 

* Thu thập, ñánh 
giá, xử lý thông tin 
* Học suốt ñời 
* Nghĩ nghiêm túc 
có phê phán 
* Phát hiện và giải 
quyết vấn ñề 

Khả năng 

* Phát triển thông 
tin cho kho tàng 
kiến thức và suy 
xét cho ñúng 
* Ngôn ngữ 
* Am hiểu thế giới 

Thông tin 

Sức khỏe/EQ ñáp ứng 
* Thay ñổi nhanh chóng 
* Cạnh tranh dữ dội 
* Sự căng thẳng / cạnh 
tranh hằng ngày 
 

Kỹ 
năng 

Kiến 
 thức 

ðạo 
ñức * Chống phá hoại máy 

tính/ sự an toàn/ cạnh 
tranh thông tin 
* Sự công bằng, sự thông 
cảm, tính trách nhiệm, sự 
khoan dung, sự tôn trọng 
giá trị của xã hội dân chủ, 
văn hóa, mội trường tự 
nhiên … 

* Chung/ chuyên 
ngành và liên 
quan 
* Thay ñổi có sự 
cân bằng kế thừa, 
ñổi mới kiến thức 

* Máy tính 
* Thiết bị ña 
năng 
* Các công cụ 
ñiện tử 
* Kỹ năng khác 
… 

Kết quả về người học: ñó là các số liệu thống kê về người học như là: số lượng 

ñầu vào, tỷ lệ theo học, tỷ lệ chuyển ñổi, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm, tỷ lệ học 

nâng cao lên trình ñộ cao hơn… ðó là kết quả ñầu ra của nhà trường, qua ñó cho 

thấy thành tích mà nhà trường ñạt ñược chứ chưa cho thấy người học ñược kết quả 

gì sau khi theo học.  

Kết quả học tập mong ñợi: kết quả học tập bao gồm một loạt các thuộc tính, 

năng lực (cả kiến thức, kỹ năng lẫn thái ñộ) của người học, ñược ño lường bằng 

cách xem xét các kinh nghiệm có ñược trong quá trình học tập tại nhà trường ñã 

giúp cho người học phát triển như những cá nhân ñộc lập [2]. 

Tại buổi hội thảo “ðảm bảo chất lượng ñào tạo ðH” tháng 04 năm 2000 tại ðà 

Lạt, tác giả Vương Nhất Binh ñưa ra mô hình tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng 

SVTN như sau : [1] 
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Qua cuộc khảo sát của Trương Hồng Khánh, Phạm Thị Diễm (2007) tại 

trường ðH Kinh tế Tp.HCM với ñề tài “Kiến thức, kỹ năng của SV ðH Kinh tế 

Tp.HCM dưới góc nhìn của NTD”. Tác giả ñã ñưa ra một số tiêu chí, chỉ số ñể khảo 

sát chất lượng SVTN: 

Các tiêu chí ñánh giá về kiến thức: kiến thức lý luận chung, kiến thức thực tế 

của chuyên ngành, kiến thức về phương pháp, kiến thức về tổ chức thực hiện. 

Các tiêu chí ñánh giá về kỹ năng: kỹ năng truyền ñạt: bằng lời, bằng văn 

bản; kỹ năng giải quyết vấn ñề: suy nghĩ có phán ñoán, nhận biết các nguyên nhân, 

nghĩ ra các giải pháp, ý tưởng, tổ chức thực hiện; kỹ năng làm việc nhóm: ñặt mục 

tiêu và sắp xếp ưu tiên thông tin, phân công và kiểm tra quá trình, quản lý thời gian; 

kỹ năng làm việc hiệu quả với người khác: ñàm phán, quản lý xung ñột, lắng nghe, 

ñộng viên, hiểu sự khác biệt về văn hóa; kỹ năng quản lý: thương lượng, giải quyết 

mâu thuẩn, xung ñột, chịu ñược áp lực công việc; kỹ năng tự phát triển: tự học, tự 

nghiên cứu, làm việc ñộc lập, suy nghĩ sáng tạo, linh hoạt, tự tin; kỹ năng xử lý 

thông tin: tổ chức thu thập thông tin, tổ chức tổng hợp thông tin, sử dụng các phần 

mềm cơ bản, phân tích xử lý thông tin [3]. 

Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Loan, Nguyễn Thị Thanh Thoản (2007) nghiên 

cứu với ñề tài “Nghiên cứu ñánh giá chất lượng ñào tạo từ góc ñộ cựu SV của 

trường ðH Bách Khoa”. Tác giả  ñã ñưa ra một số tiêu chí ñể tiến hành ñiều tra cựu 

SVTN tại trường ðH Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh. Theo ñó, SVTN phải có khả 

năng: 1/. Có lợi thế cạnh tranh trong công việc; 2/. Nâng cao khả năng tự học; 3/. 

Chịu áp lực công việc; 4/. Tư duy ñộc lập, năng lực sáng tạo; 5/. Thích ứng với môi 

trường mới; 6/. Kỹ năng phân tích, ñánh giá và giải quyết vấn ñề; 7/.Kỹ năng 

chuyên môn tốt; 8/. Ứng dụng kiến thức vào công việc thực tiển; 9/. Kiến thức và 

kỹ năng về quản lý/ tổ chức công việc; 10/. Thăng tiến nhanh trong tương lai; 11/. 

Làm việc trong môi trường ña văn hóa; 12/. Sử dụng tin học tốt; 13/. Tính chuyên 

nghiệp; 14/. Làm việc nhóm; 15/. Sử dụng ngoại ngữ; 16/. Kỹ năng giao tiếp [4]. 

Bùi Mạnh Nhị và một số tác giả (2004) ñã thực hiện ñề tài nghiên cứu“Các 

giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục ðH”. Mục tiêu của ñề tài tìm ra các 
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giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ðH Việt Nam. ðề tài ñã tập trung khảo sát 

chất lượng ñầu ra của SVTN các trường ðH thông qua các ñối tượng là: SVTN các 

trường ðH; các NTD; các nhà nghiên cứu giáo dục và nhà quản lý giáo dục. Trong 

ñó, tác giả ñã ñề cập ñến nhiều vấn ñề: giáo dục trình ñộ chuyên môn, kỹ năng, giao 

tiếp, sáng tạo, giải quyết vấn ñề, khả năng thích ứng, khả năng tự học, tự nghiên 

cứu. Bên cạnh ñó, tác giả cũng trình bày một số kỹ năng ñược coi là quan trọng mà 

NTD muốn biết về các SVTN: ñi làm việc ñầy ñủ; ñúng hạn; trung thực; có thể làm 

việc với người hướng dẫn; có thể làm việc với các cộng sự; chăm chỉ; hiệu quả. Một 

số các kỹ năng khác cũng không kém phần quan trọng ñối với SVTN ra trường mà 

tác giả ñề cập ñến: có khả năng kết hợp; nhạy cảm; giải quyết vấn ñề; có tư duy 

thiên về kết quả; ñưa ra các quyết ñịnh hiệu quả; làm việc theo nhóm; hướng dẫn 

người khác; ña dạng về văn hóa; thực hiện nhiều nhiệm vụ; thân thiện; thận trọng; 

kiên nhẫn; có tham vọng; tiếp thu nhanh và tự giác. Bên cạnh các kỹ năng, ñề tài 

còn chỉ ra những năng lực hoặc phẩm chất cá nhân cần thiết khác mà SV ñược tốt 

nghiệp mong ñợi cần phải có: sự quyết ñoán; trung thành; kiên ñịnh; hữu ích; hiệu 

quả; có sức khỏe; có năng lực; chính chắn; lịch thiệp; khiêm tốn; có nghị lực… Một 

số phẩm chất cá nhân, phẩm chất chính trị, ñạo ñức ñược coi là quan trọng ñối với 

SVTN ñó là: có kỷ luật; sức khỏe; cẩn thận; trung thực; sự tự tin; kiên trì; ý thức 

cộng ñồng; sống có lý tưởng; tôn trọng mọi người; tôn trọng pháp luật; có thể hiện 

lòng yêu nghề; có ý thức ñạo ñức nghề nghiệp…[5]. 

Tóm lại, luận văn dựa vào các thông tư, chỉ thị, văn bản của Bộ giáo dục và 

ñào tạo làm ñịnh hướng cho cuộc nghiên cứu và làm cơ sở lý luận khi viết CðR.  

Ngoài ra, luận văn còn dựa vào một số kết quả nghiên cứu của một số tác giả 

trong nước liên quan ñến CðR, chất lượng SVTN tập trung vào 03 lĩnh vực chính: 

kiến thức, kỹ năng, thái ñộ. Luận văn sẽ sử dụng một số tiêu chí, chỉ số của một số 

tác giả trên ñể viết nội dung CðR, xác ñịnh câu hỏi ñược dùng trong phiếu hỏi ñể 

khảo sát chất lượng SVTN. Cụ thể như sau: 

Về kiến thức: kiến thức chung (kiến thức cơ bản); kiến thức chuyên ngành 

(kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi)... 
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Về kỹ năng: kỹ năng truyền ñạt: bằng lời, văn bản; kỹ năng giải quyết vấn 

ñề: suy nghĩ có phán ñoán, nhận biết các nguyên nhân, tìm ra giải pháp, tiến hành 

thực hiện; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng quản lý: thương lượng, giải quyết xung 

ñột; tự học, tự nghiên cứu; làm việc ñộc lập... 

Về ñạo dức: tôn trong pháp luật; tự tin; kỹ luật... 

1.2. Một số quan niệm, khái niệm liên quan ñến CðR 

1.2.1. Một số quan niệm về chất lượng 

Khái niệm chất lượng là một khái niệm mang tính tương ñối. Là một khái 

niệm có ý nghĩa tùy thuộc vào quan niệm của người hưởng lợi ở một thời ñiểm nhất 

ñịnh và theo các tiêu chí ñã ñược ñề ra tại thời ñiểm ñó. Là sự thỏa mãn /phù hợp 

/ñáp ứng một yêu cầu nào ñó (tiêu chuẩn, mục ñích, khách hàng…). Với mỗi người, 

quan niệm về chất lượng khác nhau vì thế chúng ta thường ñặt ra câu hỏi “chất 

lượng của ai”. Ở mỗi góc ñộ, người ta nhìn nhận về chất lượng ở các khía cạnh khác 

nhau: ñối với giảng viên và SV thì chất lượng liên quan ñến: quá trình ñào tạo, cơ 

sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quá trình dạy học; ñối với người sử dụng lao ñộng 

thì chất lượng liên quan ñến: ñầu ra bao gồm trình ñộ năng lực và kiến thức của 

người học khi ra trường… 

Sáu quan niệm về chất lượng trong giáo dục: 1/. Chất lượng ñược ñánh giá 

bằng ñầu vào; 2/. Chất lượng ñược ñánh giá bằng ñầu ra; 3/. Chất lượng ñược ñánh 

giá bằng giá trị gia tăng; 4/. Chất lượng ñược ñánh giá bằng giá trị học thuật; 

5/.Chất lượng ñược ñánh giá bằng văn hoá tổ chức; 6/.Chất lượng ñược ñánh giá 

bằng kiểm toán [1].  

Trong một nghiên cứu khá nổi tiếng của Harvey và Green (1993) với tài liệu  

“ðịnh nghĩa chất lượng, ño lường và ñánh giá trong giáo dục ðH” nhằm tổng kết 

các quan niệm chung của các nhà giáo dục, chất lượng giáo dục ñược ñịnh nghĩa 

bao gồm: 1/. Chất lượng là sự vượt trội; 2/. Chất lượng là sự hoàn hảo nhất quán; 3/. 

Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu; 4/. Chất lượng là sự ñáng giá với ñồng tiền; 

5/. Chất lượng là giá trị chuyển ñổi [18].   
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Theo quan niệm của tổ chức ðBCL giáo dục ðH quốc tế (INQAAHE) ñưa 

ra 02 quan ñiểm về chất lượng giáo dục ðH: 1/. Tuân theo các chuẩn quy ñịnh: cần 

có các bộ tiêu chí ñánh giá chất lượng giáo dục ðH; 2/. ðạt ñược các mục tiêu ñề 

ra: mục tiêu ñược xác lập dựa trên yêu cầu của xã hội và ñiều kiện của nhà trường 

[1]. 

Trong nhiều năm qua, tổ chức UNESCO ñã tiến hành phân tích hệ thống 

giáo dục của khoảng 200 nước. Hệ thống giáo dục thường ñược mô tả theo những 

yếu tố cơ bản sau: ñiều kiện kinh tế xã hội; nguyên tắc và mục tiêu giáo dục; những 

ưu tiên và các mối quan tâm; luật và các chính sách; cấu trúc và tổ chức của hệ 

thống; quản lý hệ thống; tài chính giáo dục; các ñiều kiện cơ sở vật chất giáo dục; 

người học và người dạy. 

Mỗi yếu tố như vậy ñược phân tích thành nhiều yếu tố chi tiết hơn. Có thể 

xem xét kết hợp các yếu tố này thành một khung gồm bốn thành phần cơ bản tạo 

nên trong thệ thống giáo dục dưới dạng sơ ñồ:  [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2 : Các thành phần cơ bản tạo nên chất lượng hệ thống giáo dục 

ðầu vào  
Ví dụ: 
− Nguyên tắc và 

mục tiêu 
− Người dạy 
− Người học 
− Tài chính 

Quá trình quản lý 
hệ thống  

Ví dụ: 
− Luật và các 

chính sách. 
− Cấu trúc và tổ 

chức hệ thống. 
 

ðầu ra 
Ví dụ: 
− Sự phát triển của 

người dạy, người 
học. 

− Sự phát triển của 
các ñiều kiện. 

Hoàn cảnh  
Ví dụ :  

- ðiều kiện kinh tế xã hội. 
- Những ưu tiên và các mối quan tâm của nhà nước, của xã hội, cộng ñồng 

ñối với hệ thống giáo dục. 

Chất lượng giáo dục 
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Chất lượng ñược tiếp cận theo quá trình trong quản lý giáo dục ðH: 

Với ñặc thù của giáo dục là: sản phẩm của giáo dục là con người; chu kỳ tạo 

ra sản phẩm giáo dục dài (2- 4 năm tùy theo hệ); sản phẩm ñào tạo phong phú, ña 

dạng (nhiều trình ñộ, nhiều ngành…); chất lượng có nhiều cấp ñộ; khó ño lường, 

ñánh giá chính xác ñược chất lượng, việc tiếp cận này sẽ ñem lại hiệu quả rất lớn. 

Theo cách tiếp cận này, coi giáo dục ðH là hoạt ñộng dịch vụ mà khách hàng là 

SV, phụ huynh, tổ chức sử dụng SV ra trường (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ 

chức…) và sản phẩm của dịch vụ ñào tạo là SVTN với kiến thức, kỹ năng, và phẩm 

chất ñạo ñức.  

Có thể xác ñịnh các khâu cơ bản theo sơ ñồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Cách tiếp cận theo quá trình trong quản lý chất lượng giáo dục ðH 

Quan ñiểm về chất lượng giáo dục ở Việt Nam thể hiện: 

“Chất lượng giáo dục trường” là sự ñáp ứng mục tiêu do nhà trường ñề ra, 

ñảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu 

ñào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương và cả nước 

[27]. 

 

 

Chính sách chất lượng/ Mục tiêu chất lượng 

ðo lường, phân tích, cải tiến 

ðầu 
vào 

(Tuyển 
sinh) 

ðầu ra 
(SV tốt 
nghiệp) 

Quá trình dạy và học 

Quá trình phục vụ dạy 
và học 

Xã hội 
(khi ra 
trường) 
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Quan ñiểm về chất lượng giáo dục ðH: 

“Chất lượng giáo dục trường ðH là sự ñáp ứng mục tiêu do nhà trường ñề 

ra, ñảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục ðH của Luật Giáo dục, phù hợp với 

yêu cầu ñào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương 

và cả nước” [28]. 

Quan ñiểm về chất lượng giáo dục Cð: 

“Chất lượng giáo dục trường Cð là sự ñáp ứng mục tiêu do nhà trường ñề 

ra, ñảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục ðH trình ñộ Cð của Luật Giáo dục, 

phù hợp với yêu cầu ñào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 

ñịa phương và của ngành” [29]. 

Quan ñiểm về chất lượng giáo dục trung học chuyên nghiệp: 

“Chất lượng giáo dục trường trung học chuyên nghiệp là sự ñáp ứng mục 

tiêu do nhà trường ñề ra, ñảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục TCCN của 

Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu ñào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội của ñịa phương và của ngành” [30]. 

Như vậy, những quan ñiểm về chất lượng ở trên tuy có khác nhau, nhưng 

ñều có chung một ý tưởng là: chất lượng là sự thỏa mản một yêu cầu nào ñó của 

người sử dụng. Do ñó, chất lượng ñào tạo ñược ñánh giá qua mức ñộ ñạt ñược mục 

tiêu ñào tạo ñã ñề ra ñối với chương trình ñào tạo. Chất lượng SVTN ñược ñánh giá 

thông qua mức ñộ ñạt ñược CðR như thế nào qua việc ñánh giá của SV, nhà quản 

lý, giảng viên giảng dạy và NTD về kiến thức, kỹ năng, thái ñộ. 

Luận văn dựa vào các quan ñiểm, cách tiếp cận về chất lượng giáo dục ñể 

ñịnh hướng cho việc nghiên cứu về CðR và cách ñánh giá thử nghiệm. 

1.2.2. Khái niệm về CðR 

Theo tác giả Stephen Adam (2006) trong bài “Giới thiệu về CðR: xem xét 

ñặc ñiểm, chức năng, vị trí của CðR với  những tiêu chuẩn của những ðH ở Châu 

âu” thì không có một ñịnh nghĩa chính xác nào về CðR khắp Châu Âu và toàn thế 

giới. Tuy nhiên, ñiều này không có nghĩa là cần phải ñưa ra một vấn ñề mà những 
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người sử dụng nó có những sự khác nhau từ Bắc Âu, Úc, New Zeland, Nam Phi và 

Hoa Kỳ và ý nghĩa không có sự thay ñổi nhiều. CðR ñược ñịnh nghĩa như sau: [16] 

“Là một khái niệm mà người học cần biết, hiểu và có thể ứng dụng vào cuối 

giai ñoạn của quá trình học tập”. (ðịnh nghĩa ñược sử dụng bởi SEEC, NICCAT, 

NUCCAT) [15]. 

“Khái niệm mà người học cần biết, hiểu hoặc ñó là kết quả của kinh nghiệm 

học tập” [15]. 

“CðR thường ñược ñịnh nghĩa theo quan ñiểm kiến thức, kỹ năng, thái ñộ 

mà SV có ñược vào cuối giai ñoạn tham gia học tập ở bậc ðH”. (Nguồn: US, 

Council for Higher Education Accreditation (CHEA)) [15]. 

“CðR là những khái niệm mà một người học phải biết hoặc có thể xem ñó là 

kết quả của các hoạt ñộng học tập. CðR thường ñược biết ñến thông qua kiến thức, 

kỹ năng, thái ñộ”. (Nguồn: American Association of Law Libraries: 

http://www.aallnet.org). 

“CðR là kết quả có thể ño ñếm ñược”. (Nguồn: ðH Hertfordshire: 

http://www.herts.ac.uk/tli/locguidemain.html). 

“Khái niệm CðR phụ thuộc vào tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục tại ñịa 

phương. CðR là một khái niệm mà SV có thể biết và ñạt ñược một số ñiểm nào ñó 

thông qua chương trình học”. (Nguồn:Government of British Colombia Ministry of 

education) [15]. 

“CðR là sự khẳng ñịnh của những ñiều kỳ vọng, mong muốn một người tốt 

nghiệp có khả năng làm ñược nhờ kết quả của quá trình ñào tạo (theo Jenkins and 

Unwin)” [15]. 

“CðR là lời khẳng ñịnh của những ñiều mà chúng ta muốn SV của chúng ta 

có khả năng làm, biết, hoặc hiểu nhờ hoàn thành một khóa ñào tạo. (Nguồn: Univ. 

New South Wales, Australia)” [15]. 

CðR của một chương trình giáo dục ñào tạo là nội hàm chất lượng tối thiểu 

của người tốt nghiệp chương trình ñó; là những chỉ số về phẩm chất, kiến thức, kỹ 

năng/kỹ sảo, tính cách/ hành vi và khả năng/ năng lực hay tổng quát hơn là “kỹ 
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năng cứng” và “kỹ năng mềm” của sản phẩm ñào tạo – người học có ñược sau khi 

kết thúc chương trình giáo dục ñào tạo ñó trong nhà trường [7]. 

Rõ ràng, các ñịnh nghĩa ở trên về CðR không khác nhau mấy. CðR là một 

khái niệm về những gì mà một SV/người học dự kiến có thể làm ñược vào cuối môn 

học/khóa học. Những ñịnh nghĩa nói trên có một ñiểm chung là xem xét chính xác 

những gì mà SV/người học có thể tiếp thu ñược về kiến thức, kỹ năng, thái ñộ khi 

họ hoàn thành khóa học. 

1.2.3. Khái niệm về chuẩn, tiêu chí, chỉ số thực hiện 

Khi nói ñến việc ñạt ñược một chuẩn mực nào ñó, người ta thường á m  

chỉ ñến chất lượng mà người ta mong muốn. Trong ñánh giá, chuẩn mực ñược 

hiểu là nguyên tắc ñược thống nhất giữa những người trong cùng một lĩnh vực 

ñánh giá ñể ño lường giá trị hoặc chất luợng [19]. 

Trong kiểm ñịnh ở Mỹ, chuẩn mực ñược hiểu là mức ñộ yêu cầu nhất 

ñịnh mà các trường ðH hoặc chương trình ñào tạo cần phải ñáp ứng ñể ñược cơ 

quan ðBCL hoặc kiểm ñịnh công nhận ñạt tiêu chuẩn kiểm ñịnh [32]. 

Ở Châu Âu, chuẩn mực thường ñược x â y dựng gắn kết với mức ñộ 

của ñầu ra. Chuẩn mực ñược xem như kết quả mong muốn của một chương trình 

ñào tạo trong giáo dục bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái ñộ cần có của người tốt 

nghiệp, kể cả về chuẩn mực của bậc học lẫn chuẩn mực của ngành ñược ñào tạo. 

Theo tác giả Jon Mueller (2010) trong quyển “Bộ công cụ ñánh giá thực” thì 

Chuẩn “chính là lời tuyên bố về những gì mà SV cần biết và có thể làm ñược”. 

Tuy nhiên, so với mục ñích, chuẩn có phạm vi hẹp hơn, dễ thay ñổi hơn trong 

cách ñánh giá: [33] 
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Dựa vào sơ ñồ trên ta thấy ñược mối quan hệ giữa sứ mạng – mục ñích – 

chuẩn – mục tiêu. Mối quan hệ của các khái niệm từ rộng, không ño lường ñược, 

ñánh giá ñược tới các khái niệm hẹp dần, ño lường, ñánh giá và quan sát ñược. 

Khái niệm về tiêu chí 

Theo Johnes & Taylor thì tiêu chí cũng ñược xem như những ñiểm kiểm 

soát và là chuẩn ñể ñánh giá chất lượng của ñầu vào và quá trình ñào tạo [19]. 

Khái niệm về chỉ số thực hiện 

Chỉ số thực hiện là các biểu hiện (thường bằng số) của tình trạng, hoặc kết 

quả ñầu ra của một tổ chức giáo dục (ví dụ: trường ðH, Cð trường phổ 

thông), của chương trình ñào tạo hoặc quá trình hoạt ñộng [32]. 

1.3 . Mục tiêu giáo dục 

Tyler (1950) nói: “Nếu chúng ta nghiên cứu một cách có hệ thống và thông 

minh một chương trình giáo dục, trước hết chúng ta phải nắm vững những mục tiêu 

giáo dục ñược nhắm ñến” [20]. 

1.3.1. ðịnh nghĩa về mục tiêu giáo dục 

Các nhà giáo dục Hoa Kỳ ñã thống nhất ñịnh nghĩa về mục tiêu giáo dục như 

sau: “Mục tiêu giáo dục là sự tuyên bố về những kết quả ñược dự kiến hay mong ñợi 

sẽ ñạt ñược ñối với người học, sau khi hoàn thành chương trình giáo dục”. ðây là 

ñịnh nghĩa khái quát nhất, vạch ra phương hướng chung ñể xác ñịnh mục tiêu ở mọi 

cấp ñộ, mọi loại hình của bất cứ quá trình giáo dục nào. 
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Hình 1.4: Mô hình của Jon Mueller 
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1.3.2. Các cấp ñộ của quá trình giáo dục 

Quá trình giáo dục có nhiều cấp ñộ khác nhau, từ một hệ thống giáo dục của 

một cấp học, một bậc học, một khóa học... cho nên mục tiêu giáo dục cũng có nhiều 

mục tiêu tương ứng. Theo các nhà giáo dục Hoa Kỳ như A.C. Ornstein và D.U. 

Levine [21] cho rằng có 3 cấp ñộ mục tiêu chính trong hệ thống giáo dục của quốc 

gia. Họ dùng 3 thuật ngữ ñồng nghĩa ñể biểu thị 3 cấp ñộ này là tôn chỉ, mụch ñích 

và mục tiêu. 

- Tôn chỉ: là cấp ñộ cao nhất và rộng nhất của mục tiêu giáo dục. ðó là những 

tuyên bố rộng cung cấp ñường lối chỉ ñạo chung cho nhà trường trong hệ 

thống giáo dục, thể hiện những giá trị và năng lực mà người học cần tích lũy 

trong trường. Tôn chỉ giáo dục ñược soạn thảo ở cấp quốc gia. 

- Mục ñích: là cấp ñộ thứ hai của mục tiêu giáo dục, thường ñược gọi là tuyên 

bố, sứ mệnh, hoặc là mục tiêu trung gian. Mụch ñích giáo dục ñược rút ra từ 

tôn chỉ giáo dục của ñất nước. 

- Mục tiêu: là thuật ngữ ñược dùng chung cho các cấp ñộ mục tiêu giáo dục ở cơ 

sở. Từ sự cụ thể hóa mụch ñích giáo dục hay mục tiêu của cấp ñộ kế cận bên 

trên, các mục tiêu này ñược xác ñịnh ñể tổ chức nội dung. Các mục tiêu này 

thường thể hiện trình ñộ ứng xử ñược mong ñợi ở học sinh ñối với khối kiến 

thức mà họ ñã tiếp nhận. 

Khi xây dựng chiến lược giáo dục, ñể ñạt ñến tương lai của một tổ chức vốn 

ñược ñặc trưng bởi tầm nhìn, sứ mạng, người ta thường ñề cập ñến sự cần thiết phải 

ñề ra lộ trình thực hiện. Khi xây dựng bất cứ một lộ trình nào ñó là phải chỉ ra các 

cột mốc ñóng vai trò như những biển báo ñể chỉ dẫn chúng ta ñến tương lai mong 

muốn. Những cột mốc này chứa một số chỉ báo quan trọng nhất ñược phân bổ theo 

trình tự thời gian nhất ñịnh và ñược nhắc ñến như là những “mục tiêu”. Mục tiêu 

ñược xem như là những kết quả cuối cùng của một hoạt ñộng ñịnh trước. Mục tiêu 

thường ñược mô tả bằng những ñộng từ hành ñộng và báo cho chúng ta biết về 

những việc cần phải thực  hiện và thực hiện lúc nào, mô tả càng chi tiết càng tốt. 
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Tầm quan trọng của việc thiết lập những mục tiêu thích hợp cho một tổ chức 

ñóng vai trò rất quan trọng nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Mục tiêu là nội dung cơ 

bản của việc lập kế hoạch và là cơ sở cho việc ñiều chỉnh cấu trúc tổ chức, khuyến 

khích nhân viên, công tác kiểm tra. Nếu không có mục tiêu này, sự vận hành của 

một tổ chức có thể bị lạc theo bất cứ hướng nào.  

Trong giáo dục, mục tiêu là một tuyên bố về việc thực hiện cần phải ñược hoàn 

thành; CðR ñược viết phải dựa vào mục tiêu; CðR là sự cụ thể hóa của mục tiêu; 

CðR phải ñược viết ra bằng các thuật ngữ có thể ño lường và quan sát ñược. 

1.3.3. Mục tiêu giáo dục của chương trình ñào tạo nghề QTMMT hệ Cð 

nghề. 

Trường CðNKTCN là Trường nghề trực thuộc Bộ Lao ñộng Thương Binh và 

xã hội. Vì vậy, mục tiêu giáo dục của trường hoạt ñộng theo luật dạy nghề. Theo 

ñó, tại ñiều 24 của luật dạy nghề quy ñịnh rõ ràng mục tiêu ñào tạo học viên có 

trình ñộ Cð nghề như sau: “Dạy nghề trình ñộ Cð nhằm trang bị cho người học 

nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có 

khả năng làm việc ñộc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, 

ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết ñược các tình huống phức 

tạp trong thực tế; có ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong 

công nghiệp, có sức khoẻ, tạo ñiều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có 

khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình ñộ cao hơn”. 

Dựa vào mục tiêu chung của Luật dạy nghề. Xác ñịnh mục tiêu cụ thể cho 

nghề QTMMT ñược cụ thể hóa thành những mục tiêu liên quan ñến kiến thức, kỹ 

năng, thái ñộ. 

Mục tiêu ñào tạo nghề QTMMT Trường CðNKTCNTp.HCM (cụ thể theo 

quyết ñịnh số 49/2008/Qð-BLðTBXH ngày 02 tháng 05 năm 2008 về việc ban 

hành chương trình khung nghề QTMMT hệ Cð nghề) yêu cầu như sau: 
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� Mục tiêu về kiến thức:  

− Tính kiên nhẫn, tỉ mỉ trong công việc khi thực hiện với thời gian dài 

và khó như: Lắp ráp, cài ñặt, quản trị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết 

bị của hệ thống máy tính. KT1 

− Tính cẩn thận, chính xác trong các công việc cần có ñộ an toàn như: 

Lắp ráp, cài ñặt, tháo lắp các thiết bị cuả hệ thống mạng, chẩn ñoán và 

sửa chữa các sự cố hư hỏng của các thiết bị của hệ thống mạng và 

thiết bị ngoại vi của máy tính.KT2 

− Tính cộng ñồng khi làm việc trong một tổ/ nhóm kỹ thuật ñể hoàn 

thành công việc ñược giao. KT3 

− Tính khách quan, trung thực khi kiểm tra chất lượng các thiết bị của 

hệ thống máy tính và hệ thống mạng.KT4 

− Có khả năng tổ chức, quản lý, ñiều hành một hệ thống mạng. KT5 

� Mục tiêu về kỹ năng: 

Học xong chương trình ñào tạo này người học có các năng lực sau: 

− Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.KN1 

− Lắp ráp, cài ñặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không 

dây.KN2 

− Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng 

không dây. KN3 

− ðảm bảo an toàn các hệ thống mạng. KN4 

− Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin. KN5 

− Quản lý triển khai các dự án CNTT trong tổ chức hoạt ñộng.KN6 

− Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý  website. KN7 

− Biết phân tích, ñánh giá và ñưa ra giải pháp xử lý các sự cố. KN8 

− Có khả năng  tự nâng cao trình ñộ chuyên môn.KN8 

− Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn. KN9 

− Biết tổ chức, quản lý, ñiều hành  một hệ thống mạng trong một công 

ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp; một tổ kỹ thuật; một cửa 
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hàng lắp ráp, cài ñặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy 

tính và hệ thống mạng. KN10 

� Mục tiêu về chính trị, ñạo ñức; Thể chất và quốc phòng: 

Chính trị, ñạo ñức: ðð1 

− Luôn chấp hành các nội qui, qui chế của nhà trường. 

− Có trách nhiệm, thái ñộ học tập chuyên cần và cầu tiến. 

− Có trách nhiệm, thái ñộ ứng xử, giải quyết vấn ñề nghiệp vụ hợp lý. 

Thể chất, quốc phòng:ðð2 

− Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng ñồng và xã hội.  

− Có nhận thức ñúng về ñường lối xây dựng phát triển ñất nước, chấp 

hành hiến pháp và pháp luật, ý thức ñược trách nhiệm của bản thân về 

lao ñộng quốc phòng. 

− Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân ñối 

với nền quốc phòng của ñất nước. 

Luận văn dựa vào mục tiêu chung của luật dạy nghề, mục tiêu chương trình ñào tạo 

nghề QTMMT ñể làm cơ sở viết CðR nghề QTMMT của Trường. 

1.4 . Lý thuyết Bloom 

Một nhà giáo dục nổi tiếng của Hoa Kỳ là Benjamin S.Bloom và các cộng sự 

của ông ñã công bố công trình khoa học “Phân loại các mục tiêu giáo dục” gồm 2 

tập, trong ñó các mục tiêu giáo dục ñược phân loại thành 03 lĩnh vực: lĩnh vực nhận 

thức; lĩnh vực thái ñộ, tình cảm; lĩnh vực tâm vận (kỹ năng, hành vi) [20]. Sự phân 

loại này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng ñối với việc xác ñịnh các mục tiêu và ñánh 

giá thành quả ñạt ñược của mục tiêu ñó và là cơ sở ñể viết CðR của chương trình 

ñào tạo. 

1.4.1. Các mục tiêu nhận thức  

Các học vấn thuộc lĩnh vực nhận thức là những học vấn liên quan ñến những 

quá trình trí tuệ, ñược giới hạn từ sự ghi nhớ ñến khả năng tư duy và giải quyết vấn 

ñề. Do ñó, Benjamin S.Bloom và các cộng sự ñã xác ñịnh các mục tiêu nhận thức 
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bao gồm: “những mục tiêu liên quan ñến nhớ lại hoặc nhận biết kiến thức và sự 

phát triển những kỹ năng và khả năng trí tuệ”. 

Bloom (1956) cho rằng nhận thức bao gồm 6 cấp ñộ: biết, hiểu, áp dụng, phân tích, 

tổng hợp, ñánh giá. 

Biết là mức ñộ kết quả học tập về mặt nhận thức thấp nhất. Ở mức ñộ này SV có 

khả năng nhắc lại hoặc nhận ra thông tin ñã ñược học. Bloom khuyến cáo những 

ñộng từ có thể ñặc trưng khả năng của con người về quá trình nhận thức. Những 

ñộng từ ñó là chìa khóa ñể viết CðR: bố trí, thu thập, ñịnh nghĩa, mô tả, kiểm tra, 

nhận biết, xác ñịnh, gọi tên, phác thảo, trình bày, tường thuật, trích dẫn, ghi chép, 

nhắc lại, tái tạo, cho thấy, kể lại, khẳng ñịnh… 

Hiểu là khả năng hiểu thấu ý nghĩa những kiến thức ñã học. Những ñộng từ 

thường dùng: liên kết, thay ñổi, phân loại, làm rõ, kiến tạo, phân biệt tương phản, 

biến ñổi, giải mã, bảo vệ, mô tả, làm khác biệt, thảo luận, lượng giá, giải thích, thể 

hiện, mở rộng, khái quát hóa, minh họa, suy luận, dự báo, báo cáo, lực chọn, giải 

quyết, chuyển ñổi, tái khẳng ñịnh, xem xét… 

Áp dụng: là khả năng ñể sử dụng những nội dung học ñược vào trong những tình 

huống, bối cảnh mới…và dùng ý tưởng, khái niệm ñể giúp giải quyết vấn ñề. 

Những ñộng từ thường dùng: áp dụng, vận dụng, ñánh giá, tính toán, thay ñổi, chọn, 

hoàn tất, kiến tạo, tính, chứng minh, phát triển, phát hiện, khai thác, kiểm tra, thực 

nghiệm, nhận biết, minh họa, giải nghĩa, ñiều chỉnh, ñiều khiển, vận hành, tổ chức, 

thực hành, tạo ra, lập lế hoạch, xây dựng lịch trình, trình diễn, phác họa, sử dụng….  

Phân tích: là khả năng chia nhỏ thông tin thành những phần tử nhỏ hơn...ñể tìm 

kiếm mối liên hệ bên trong và các mối liên hệ khác (hiểu ñược cơ cấu tổ chức). 

Những ñộng từ thường dùng: phân tích, thẩm ñịnh, bố trí, bóc tách, phân loại, tính 

toán, kết nối, so sánh, phân biệt tương phản, xác ñịnh, phân biệt, thực nghiệm, ñiều 

tra, khảo sát, chỉ ra, chia nhỏ, suy luận... 

Tổng hợp là khả năng liên hệ các phần tử, thành tố lại với nhau. Những ñộng từ 

thường dùng: biện luận, lắp ráp, phân loại, thu thập, phối hợp, kiến tạo, tạo ra, thiết 
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kế, phát triển, giải thích, khái quát, thiết lập, tích hợp, làm ra, tổ chức, tái cấu trúc, 

tổ chức lại, cài ñặt, tóm tắt, lập kế hoạch... 

ðánh giá là khả năng ñưa ra nhận ñịnh ñánh giá về một vấn ñề, vật thể theo tiêu 

chí nào ñó. ðộng từ thường dùng: thẩm ñịnh, khẳng ñịnh chắc chắn, biện hộ, ñánh 

giá, so sánh, giải thích, giải nghĩa, quyết ñịnh, phán quyết, khuyến cáo, chỉnh sửa, 

tóm lược, phê chuẩn, xếp hạng, hỗ trợ, dự báo... 

1.4.2. Các mục tiêu về kỹ năng 

Lĩnh vực kỹ năng, hành vi bao hàm những học vấn thuộc về những kỹ năng 

vận ñộng và thao tác. 

Theo lý thuyết Bloom kỹ năng ñược phân thành 05 cấp ñộ từ thấp ñến cao: 

+ Bắt chước: quan sát và cố gắng lặp lại một kỹ năng nào ñó. 

+ Thao tác: hoàn thành một kỹ năng nào ñó theo chỉ dẫn không còn là bắt 

chước máy móc. 

+ Chuẩn hoá: lặp lại kỹ năng nào ñó một cách chính xác, nhịp nhàng, ñúng 

ñắn, thường thực hiện một cách ñộc lập, không phải hướng dẫn. 

+ Phối hợp: kết hợp ñược nhiều kỹ năng theo thứ tự xác ñịnh một cách nhịp 

nhàng và ổn ñịnh. 

+ Tự ñộng hoá: hoàn thành một hay nhiều kỹ năng một cách dễ dàng và trở 

thành tự nhiên, không ñòi hỏi một sự gắng sức về thể lực và trí tuệ. 

Mỗi một lĩnh vực nghề nghiệp ñều cần có những kiến thức, kỹ năng nhất ñịnh. 

Kỹ năng là một trong những yếu tố quan trọng giúp con người thực hiện hành ñộng 

có hiệu quả. 

 1.4.3. Các mục tiêu về thái ñộ, tình cảm 

D.V. Krathwohl, B.S.Bloom và B.B. Misa xác ñịnh lĩnh vực thái ñộ - tình 

cảm bao gồm những sự quan tâm, những thái ñộ tình cảm. Vì vậy, các mục tiêu 

thuộc lĩnh vực này “nhấn mạnh một sắc thái tình cảm, một cảm xúc, hoặc một mức 

ñộ của sự chấp nhận hoặc bác bỏ”. Từ ñó, họ phân loại các mục tiêu này thành 05 

trình ñộ từ thấp ñến cao: 

+ Tiếp thu: Nhạy cảm với một sự ñộng viên khuyến khích nào ñó và có một sự 
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tự nguyện tiếp thu hoặc chú tâm vào ñó.  

+ ðáp ứng: Lôi cuốn vào một chủ ñề hoặc hoạt ñộng hoặc sự kiện ñể mở rộng 

việc tìm tòi nó, làm việc với nó và tham gia vào ñó.  

+ Hình thành giá trị: Cam kết tiến tới một sự vững tin vào các mục tiêu, tư 

tưởng và niềm tin nào ñó. 

 + Tổ chức: Tổ chức các giá trị thành một hệ thống, có sự nhận thức hoặc sự xác 

ñáng và các mối quan hệ của các giá trị phù hợp, và xây dựng nên các giá trị cá 

nhân nổi bật.  

+ ðặc trưng hoá bởi một tập hợp giá trị: Tích hợp các niềm tin, tư tưởng và thái 

ñộ thành một triết lí tổng thể hoặc tầm nhìn rộng như thế giới quan.  

Luận văn sử dụng một số ñộng từ ñề xuất của lý thuyết Bloom làm cơ sở ñể viết 

CðR nghề QTMMT. 
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Chương 2. XÂY DỰNG CHUẨN ðẦU RA 

NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH HỆ CAO ðẲNG NGHỀ 

Trong chương 1, luận văn ñã tìm hiểu rất rõ về một số nghiên cứu về CðR 

của chương trình ñào tạo của các tổ chức, các trường ðH, nhà nghiên cứu nước 

ngoài và trong nước; nghiên cứu một số quan niệm về chất lượng giáo dục, ñịnh 

nghĩa CðR, tiêu chuẩn, tiêu chí, mục tiêu giáo dục của chương trình ñào tạo nghề 

QTMMT làm cơ sở ñể ñề xuất viết CðR nghề QTMMT. 

Trong chương tiếp theo, dựa vào những kết quả nghiên cứu trong chương 1, 

tác giả xin ñề xuất thành phần và cấu trúc của CðR chương trình ñào tạo nghề 

QTMMT, dựa trên cơ sở ñó tác giả vận dụng những ñộng từ trong lý thuyết Bloom 

ñể viết CðR sau ñó lấy ý kiến ñóng góp của nhà lãnh ñạo/quản lý nhà trường; ý 

kiến của các chuyên gia. Dựa vào thành phần, cấu trúc của CðR tác giả sẽ xây dựng 

các chỉ số liên quan ñến nội dung CðR. Kế tiếp, tác giả sẽ xây dựng phiếu hỏi ñể 

tiến hành ñánh giá chất lượng SVTN nghề QTMMT so với chuẩn ñã ñề xuất. 

2.1 . Thành phần, cấu trúc CðR nghề QTMMT 

Theo kết quả nghiên cứu trong chương 1 ñã chỉ ra rằng ñể xây dựng CðR 

của chương trình ñào tạo phải dựa mục tiêu giáo dục chung của Luật dạy nghề và 

mục tiêu cụ thể của chương trình ñào tạo nghề QTMMT. Cụ thể, ta phải trả lời 03 

câu hỏi chính: 

� Mục tiêu về kiến thức phải trả lời cho câu hỏi, SV ñạt ñược kiến thức gì 

khi SVTN ? 

� Mục tiêu về kỹ năng phải trả lời cho câu hỏi, SV làm ñược gì khi SVTN ? 

� Mục tiêu về thái ñộ phải trả lời câu hỏi, thái ñộ của SV như thế nào khi 

SVTN ? 

Dựa vào các kết quả nghiên cứu trên tôi xin ñề xuất CðR cần có: 

Tiêu chuẩn về kiến thức: bao gồm các tiêu chí liên quan kiến thức cơ bản; 

kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi; kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao về chuyên 

nghề QTMMT. 
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Tiêu chuẩn về kỹ năng: SVTN nghề QTMMT phải có ñược một số kỹ năng 

mềm và các kỹ năng cứng. 

Tiêu chuẩn về thái ñộ: SVTN phải có tư cách ñạo ñức tốt về nghề nghiệp; 

tuân thủ pháp luật. 

Bảng 2.1: Mô tả thành phần cơ bản của CðR nghề QTMMT hệ Cð nghề. 

Tiêu chuẩn Tiêu chí 

Kiến thức - Kiến thức cơ bản. 

- Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi. 

- Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao. 

Kỹ năng - Kỹ năng mềm. 

- Kỹ năng cứng. 

Thái ñộ - Tư cách ñạo ñức nghề nghiệp; Tự tin. 

- Tuân thủ pháp luật. 

 2.2. ðề xuất nội dung CðR nghề QTMMT hệ Cð nghề 

Dựa vào phần nghiên cứu trong chương 1 và tham khảo ý kiến của cán bộ 

lãnh ñạo/quản lý, chuyên gia; phần 2.1 và lý thuyết Bloom ñể viết CðR nghề 

QTMMT thuộc Khoa CNTT của Trường CðNKTCN Tp.HCM. 

Sinh viên tốt nghiệp nghề Quản trị mạng máy tính của Trường CðNKTCN 

Tp.HCM phải ñạt ñược: 

� Về kiến thức: 

Hiểu biết về ñường lối, chính sách của ðảng, Nhà nước Việt Nam vận dụng 

vào ñời sống và công việc tại doanh nghiệp. TC1 

Kiến thức về ngoại ngữ vào trong công việc liên quan ñến lĩnh vực công nghệ 

thông tin. Sinh viên tốt nghiệp phải ñạt tối thiểu trình ñộ B về ngoại ngữ. TC2 

Sử dụng tin học cơ bản ñể soạn thảo văn bản, bảng tính, khai thác internet 

phục vụ công việc tại doanh nghiệp.TC3 

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin vào việc triển khai các phần 

mềm quản lý trong doanh nghiệp.TC4 

Mô hình nối mạng, kiến trúc mạng, nguyên tắc hoạt ñộng của các thiết bị 



 

 

 

48

phần cứng, mạng.TC5 

Nắm bắt quy trình xây dựng, vận hành, xử lý các sự cố hỏng hóc thông dụng 

của máy tính, mạng trong doanh nghiệp. TC6 

� Về kỹ năng: 

Lập luận, phân tích và giải quyết vấn ñề về máy tính, mạng: nhận biết, phán 

ñoán các sự cố xảy ra, tìm ra giải pháp khắc phục và thực hiện xử lý các vấn ñề về 

máy tính và mạng. TC7 

Khả năng tự tin, làm việc ñộc lập, suy nghĩ sáng tạo, khả năng tự học, tự 

nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan ñến nghề QTMMT. TC8 

Kỹ năng quản lý: thương lượng với các ñối tác ñể giải quyết công việc liên 

quan ñến máy tính.TC9 

Kỹ năng truyền ñạt, giao tiếp, thảo luận trước ñám ñông với sự trợ giúp của 

máy tính.TC10 

Năng lực hoạch ñịnh, hình thành ý tưởng về việc lựa chọn cấu hình, lắp ñặt 

hệ thống máy tính & mạng phù hợp với mô hình của doanh nghiệp theo quy trình 

chuẩn.TC11 

Năng lực tham gia phân tích, thiết kế thi công hệ thống mạng 

LAN/WAN/Wireless: lựa chọn công nghệ, lập dự toán kinh phí, kế hoạch thi công, 

lập bảng hoàn công.TC12 

Năng lực tham gia thi công hệ thống cáp nối, lắp ñặt thiết bị mạng, hệ thống 

an ninh mạng TC13 

Năng lực tham gia xây dựng  và quản trị môi trường ứng dụng, dịch vụ mạng 

và triển khai hệ thống an ninh mạng cho doanh nghiệp.TC14 

  Năng lực vận hành, giám sát, bảo dưỡng tối ưu hóa hệ thống máy tính mạng 

của doanh nghiệp.TC15 

� Về thái ñộ: 

Có tính cẩn thận và kỹ luật trong công việc liên quan ñến máy tính.TC16 

Sự tự tin ñể giải quyết vấn ñề liên quan ñến chuyên nghề .TC17 

Tuân thủ các quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, luật công nghệ thông tin.TC18 
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2.3. Mức ñộ tương quan của mục tiêu chương trình ñào tạo và CðR nghề QTMMT 

hệ Cð nghề 

Bảng 2.2: Tương quan mục tiêu chương trình ñào tạo và CðR QTMMT 

Mục tiêu chương trình ñào tạo nghề QTMMT hệ Cð nghề Tiêu chí 

ñầu ra 

QTMMT KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KN7 KN8 KN9 KN10 KN11 ðð1 ðð2 

TC1                  � 

TC2                   

TC3                   

TC4            �       

TC5 �                  

TC6  �                 

TC7  �           �      

TC8    �          � �    

TC9     �           �   

TC10   �                

TC11      �          �   

TC12       �   �         

TC13         �  �        

TC14                   

TC15        �           

TC16                 �  

TC17                 �  

TC18                 � � 

Ghi chú: �: có sự tương quan giữa CðR và mục tiêu chương trình ñào tạo nghề 

QTMMT.  KT1 -> KT5: mục tiêu về kiến thức của chương trình ñào tạo QTMMT.  

KN1 -> KN11: mục tiêu về kỹ năng của chương trình ñào tạo QTMMT. 

ðð1 -> ðð2: mục tiêu về thái ñộ của chương trình ñào tạo QTMMT. 

TC1 -> TC6: tiêu chuẩn về kiến thức của CðR nghề QTMMT. 

TC7 -> TC15: tiêu chuẩn về kỹ năng của CðR nghề QTMMT. 

TC16 -> TC17: tiêu chuẩn về thái ñộ của CðR nghề QTMMT. 
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2.4 . Xây dựng chỉ số, câu hỏi cụ thể từ nội dung CðR ñã ñề xuất 

Từ thành phần, cấu trúc và nội dung của CðR ñã ñề xuất. Tác giả sẽ xây 

dựng một số chỉ số quan trọng liên quan ñến nghề QTMMT. Qua những chỉ số sẽ 

làm cơ sở cho tác giả viết ra các câu hỏi ñể tiến hành phát phiếu hỏi khảo sát và tiến 

hành ñánh giá chất lượng SVTN so với nội dung CðR. 

Bảng 2.3: Mô tả các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số, nội dung câu hỏi liên quan ñến 

CðR nghề QTMMT  

Tiêu 

chuẩn 

Tiêu chí Chỉ số Nội dung câu hỏi 

1.1 Kiến thức 

cơ bản 

- Chính sách, ñảng, 

nhà nước. 

- Ngoại ngữ. 

- Hiểu biết ñường lối chính sách của ðảng, 

Nhà nước. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc. 

1.2 Kiến thức 

nền tảng kỹ 

thuật cốt lõi 

- Tin học cơ bản. 

 

- Cơ sở dữ liệu. 

- Nắm bắt kiến thức về tin học cơ bản ñể soạn 

thảo, tính toán trên bảng tính. 

- Hiểu ñược cách xây dựng và tổ chức quản trị 

cơ sở dữ liệu cho tổ chức. 
1. 

Kiến 

thức 

1.3 Kiến thức 

nền tảng kỹ 

thuật nâng cao 

- Thiết bị phần 

cứng, mạng máy 

tính. 

- Nguyên tắt hoạt 

ñộng phần cứng, 

mạng máy tính. 

- Quy trình thiết kế, 

phân tích, xử lý hệ 

thống máy tính. 

- Nhận dạng ñược các thiết bị phần cứng, 

mạng. 

 

- Nắm bắt nguyên tắt vận hành của các thiết bị 

phần cứng, mạng máy tính. 

 

- Nắm bắt quy trình thiết kế, phân tích, xử lý 

hệ thống máy tính cho cơ quan, tổ chức. 

 

2. Kỹ 

năng 

2.1 Khả năng 

lập luận và 

giải quyết vấn 

ñề về máy tính 

- Nhận biết sự cố. 

 

- Tìm hướng giải 

quyết. 

- Phán ñoán, nhận biết các sự cố xảy ra ñối 

với máy tính & mạng. 

- Khả năng tìm ra các giải pháp khắc phục sự 

cố về máy tính & mạng. 
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& mạng - Thực hiện xử lý 

sự cố. 

- Thực hiện xử lý các sự cố sự cố về máy tính 

& mạng. 

2.2 Khả năng 

tự phát triển 

lĩnh vực 

chuyên nghề 

Quản trị mạng 

máy tính 

- Tự học, tự nghiên 

cứu. 

- Làm việc ñộc lập. 

 

- Tự tin, linh hoạt. 

- Khả năng tự học, tự nghiên cứu về chuyên 

nghề quản trị mạng. 

- Khả năng làm việc ñộc lập trong lĩnh vực tin 

học. 

- Khả năng tự tin, linh hoạt giải quyết công 

việc trong lĩnh vực tin học. 

2.3 Kỹ năng 

truyền ñạt, 

giao tiếp 

- Truyền ñạt bằng 

lời, thuyết trình, 

thảo luận. 

- Khả năng truyền ñạt bằng lời, thuyết trình, 

thảo luận trước ñám ñông với sự trợ giúp của 

máy tính. 

2.4 Kỹ năng 

quản lý 

- Khả năng thương 

lượng. 

- Khả năng chịu áp 

lực. 

- Khả năng thương lượng với ñối tác giải 

quyết công việc về máy tính. 

- Khả năng chịu áp lực trong công việc liên 

quan tới máy tính. 

2.5 Hình 

thành ý tưởng 

về máy tính & 

mạng 

- Xác ñịnh, hình 

thành mục tiêu và 

yêu cầu của hệ 

thống. 

- Thiết lập ñược những mục tiêu và yêu cầu 

của hệ thống mạng. 

2.6 Thiết kế 

hệ thống 

- Thiết lập hệ 

thống. 

- Bảo mật hệ thống 

- Thiết kế hệ thống mạng 

LAN/WAN/Wireless. 

- Thiết lập hệ thống bảo mật cho hệ thống mạng  

2.7 Thực hiện 

thi công hệ 

thống máy 

tính & mạng 

- Cài ñặt, quản trị  

-Triển khai ứng 

dụng. 

- Cài ñặt, quản trị hệ thống máy tính, mạng. 

- Triển khai phần mềm ứng dụng cho hệ thống 

máy tính, mạng. 

 2.8 Hoàn 

thiện hệ thống 

máy tính & 

-Thực hiện bảo 

mật. 

-Vận hành, giám sát 

Thực hiện bảo mật cho hệ thống máy tính, 

mạng. 

- Vận hành, giám sát hệ thống máy tính, 
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mạng  

- Cải thiện 

mạng. 

- Cải thiện hệ thống máy tính, mạng ñể ñạt 

hiệu quả cao. 

3.1 Có tính 

cẩn thận và kỹ 

luật trong 

công việc liên 

quan ñến máy 

tính 

Tính cẩn thận kỹ 

luật 

- Có tính cẩn thận và kỹ luật trong công việc 

liên quan ñến máy tính. 

3.2 Sự tự tin 

giải quyết 

công việc liên 

quan tới máy 

tính. 

Sự tự tin giải quyết 

công việc 

- Sự tự tin giải quyết công việc liên quan tới 

máy tính. 
3. 

Thái 

ñộ 

3.3 Tuân thủ 

các quy phạm 

pháp luật về 

sở hữu trí tuệ 

ñối với các 

sản phẩm 

CNTT. 

Luật công nghệ 

thông  tin. 

- Tuân thủ các quy phạm pháp luật về sở hữu 

trí tuệ ñối với các sản phẩm CNTT. 

(Chi tiết phiếu câu hỏi xem phụ lục 1)
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Chương 3. ðÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM 

Trong chương 2, tác giả ñã ñề xuất CðR của chương trình ñào tạo nghề 

QTMMT bao gồm những tiêu chuẩn liên quan ñến kiến thức, kỹ năng và thái ñộ và 

những tiêu chí cụ thể liên quan ñến từng tiêu chuẩn mà một SVTN cần phải ñạt 

ñược. 

Trong chương tiếp theo trước khi tiến hành ñánh giá thử nghiệm chất lượng 

SVTN nghề QTMMT so với CðR. Tác giả xin ñược phép giới thiệu ñôi nét về 

Trường CðNKTCN TP.HCM cũng như sơ lược về Khoa CNTT và chương trình 

ñào tạo nghề QTMMT. 

ðể tiến hành ñánh giá trước hết tác giả xây dựng công cụ ño lường ñó là 

phiếu hỏi khảo sát. Sau ñó, tác giả tiến hành phát phiếu hỏi ñến SVNC, SVTN tự 

ñánh giá về kiến thức, kỹ năng, thái ñộ của chính bản thân trong quá trình học tập 

tại Trường. Tiếp theo, tác giả thu thập ý kiến ñánh giá của CBQL, giảng viên giảng 

dạy tại trường; NTD về chất lượng SVTN. 

Từ những kết quả thu ñược từ phiếu hỏi ở trên, tác giả sẽ rút ra ñược những 

kết luận về chất lượng SVTN. Qua ñó, tác giả tiến hành so sánh xem mức ñộ ñạt 

chuẩn như thế nào. Cuối cùng, dựa vào những căn cứ ở trên tác giả ñề xuất giải 

pháp ñể ñảm bảo CðR và những kiến nghị ñến việc học tập của SV, việc quản lý 

của cán bộ, việc giảng dạy của giảng viên ...  

3.1. Mô tả về Trường CðNKTCN Tp.HCM 

Trường CðNKTCN Tp.HCM trực thuộc Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã 

hội, tiền thân của Trường kỹ nghệ II. Trong thời gian qua, Trường không ngừng 

nâng cao chất lượng và hiệu quả ñào tạo, quản lý  ñạt ñược thành tích về nhiều mặt: 

ổn ñịnh công tác tổ chức, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh, giữ vững an 

ninh trật tự, không ñể tệ nạn xã hội và ma túy xâm nhập học ñường…Với những 

thành tích ñã ñạt ñược tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường ñã vinh dự ñược Chủ 

tịch nước tặng huân chương ñộc lập hạng ba, huân chương lao ñộng hạng nhất, nhì, 

ba và 02 bằng khen của Chính phủ, nhiều bằng khen của Bộ Lao ñộng Thương binh 

và xã hội, của Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, ñoàn thể, trung ương. 
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Trường là nơi ñào tạo nghề ñáng tin cậy và có uy tín cung cấp những nhân lực có 

kiến thức, tay nghề vững chắc cho xã hội. Trường là nơi ñào tạo nhiều ngành nghề 

thuộc lĩnh vực kỹ thuật với các trình ñộ ñào tạo: Cð nghề, trung cấp nghề, sơ cấp 

nghề. Hệ Cð nghề trường ñào tạo trong thời gian 03 năm với 06 học kỳ. Hiện nay, 

số lượng SV toàn trường là 4300 SV. Trong ñó, SV học Khoa CNTT khoảng 480 

SV. 

Tại Khoa CNTT hiện Trường ñào tạo 03 nghề là: QTMMT, Thiết kế ñồ họa 

máy tính và Tin học văn phòng. Chương trình ñào tạo nghề QTMMT học khoảng 

34 môn ñược chia ñều ra cho 06 học kỳ. Tổng số giờ của nghề này khoảng 3030 

trong ñó có 1089 là giờ lý thuyết và 1941 giờ thực hành (trong mỗi môn học ñều có 

thời gian thực hành). Vào học kỳ cuối, sau khi học xong chương trình ñào tạo SV 

ñược ñi thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp mà nhà trường liên kết hoặc thực tập 

tại trường. Thời lượng thực tập tại cơ quan gần 08 tuần, sau ñó SV về ôn tập tại 

trường, sau ñó SV thi tốt nghiệp ra trường. Nhà trường rất quan tâm ñào tạo ñến kỹ 

năng, tay nghề của SV, nhà trường ñược nhà nước ñầu tư kinh phí cho cơ sở vật 

chất rất lớn ñể phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của SV 

(ñầu tư phòng học thoáng mát, hiện ñại, 03 xưởng thực tập về mạng, phần cứng 

máy tính, 01 xưởng ñào tạo quốc tế theo chuẩn của Cisco). 

3.2 . Xây dựng bộ công cụ ño lường chất lượng SVTN nghề QTMMT hệ Cð 

nghề  

Phiếu hỏi khảo sát là công cụ ñược thiết kế ñể ño lường chất lượng SVTN 

nghề QTMMT. Như ñã ñề cập ñến trong phần mở ñầu, nghiên cứu này sử dụng cả 

phương pháp ñịnh tính, ñịnh lượng ñể tiếp cận vấn ñề nghiên cứu và thu thập thông 

tin. Công cụ nghiên cứu ñịnh lượng là 03 mẫu phiếu hỏi ý kiến của 143 SVNC và 

SVTN; 54 CBQL, giảng dạy; 109 cán bộ của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tin học. 

Ba mẫu phiếu hỏi (phụ lục 1) có nội dung và cấu trúc tương tự nhau vì ñều tìm hiểu 

về mức ñộ ñáp ứng về mặt kiến thức, kỹ năng, thái ñộ của SVTN nghề QTMMT 

của Trường CðNKTCN Tp.HCM so với chuẩn ñầu ra ñã ñề xuất. 

Thông qua chương 1, kết quả liên quan ñến vấn ñề nghiên cứu ñã trình bày 
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trong chương trước là cơ sở tham khảo quan trọng ñể thiết kế nội dung phiếu hỏi.  

Trong phiếu hỏi tác giả thiết kế các câu hỏi ñể có ñược năm mức ñộ khác 

nhau từ cao ñến thấp, tương ứng với mức ñiểm từ cao nhất (5 ñiểm) ñến thấp nhất 

(1ñiểm). 

Bảng 3.1: Mô tả các thang ño ñược sử dụng trong phiếu khảo sát 

1 Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Yếu 

2 Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Rất chưa tốt 

3 Rất tự tin Tự tin Bình thường Chưa tự tin Rất chưa tự tin 

4 Tốt Khá Trung bình Yếu Kém 

Mã 5 4 3 2 1 

Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu tác giả ñề xuất nội dung phiếu hỏi gồm ba 

phần chính: 

Phần I: Phần thông tin 

Thông tin của SVNC và SVTN: về học lực tốt nghiệp trung học phổ thông, 

tự ñánh giá về trình ñộ chuyên môn của SV, thái ñộ tự tin trong công việc. 

Thông tin của CBQL, giảng viên: mức ñộ nắm bắt về mục tiêu của chương 

trình ñào tạo, môn học. 

Thông tin về NTD: cơ quan công tác, chức vụ, ñánh giá về trình ñộ của SV 

mới tốt nghiệp ñáp ứng bao nhiêu phần trăm công việc ñược giao. 

Phần II: Phần ý kiến về chất lượng SVTN 

Mảng thứ nhất (mục A) là tự ñánh giá, ñánh giá về mức ñộ hài lòng về chất 

lượng thông qua 03 thành tố: quản lý, quá trình giáo dục và trình ñộ chuyên môn.  

Mảng thứ 2 (mục B) ñánh giá về tiêu chuẩn kiến thức của cử nhân Cð 

QTMMT gồm có 3 thành tố và chia thành 07 tiêu chí, thành tố thứ nhất là kiến thức 

cơ bản (02 tiêu chí); thành tố thứ 2 là kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi (02 tiêu 

chí); thành tố thứ 3 là kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao (gồm 03 tiêu chí).  

Mảng thứ 3 (mục C) ñánh giá về tiêu chuẩn kỹ năng của cử nhân Cð 

QTMMT gồm 8 thành tố chia thành 17 tiêu chí, thành tố thứ 1 là khả năng lập luận 
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và giải quyết vấn ñề về máy tính & mạng (03 tiêu chí); thành tố thứ 2 là khả năng tự 

phát triển lĩnh vực nghề QTMMT (03 tiêu chí); thành tố thứ 3 là kỹ năng truyền ñạt, 

giao tiếp (01 tiêu chí); thành tố thứ 4 là kỹ năng quản lý (02 tiêu chí); thành tố thứ 5 

là hình thành ý tưởng về máy tính & mạng (01 tiêu chí); thành tố thứ 6 là thiết kế hệ 

thống (02 tiêu chí); thành tố thứ 7 là thực hiện thi công hệ thống máy tính & mạng 

(02 tiêu chí); thành tố thứ 8 là hoàn thiện hệ thống máy tính & mạng (03 tiêu chí).  

Mảng thứ 4 (mục D) ñánh giá về tiêu chuẩn thái ñộ (03 tiêu chí).  

 Ngoài các nội dung ở trên phiếu hỏi còn tham khảo ý kiến của SVNC và 

SVTN; CBQL, giảng dạy; NTD về việc ñưa ra các giải pháp ñể nâng cao chất lượng 

ñầu ra của SVTN (mảng thứ 5 mục E ). 

3.3. Chọn mẫu khảo sát 

Luận văn khảo sát bằng phiếu hỏi 100% SVNC (ñã học xong chương trình 

ñào tạo) và SVTN khóa 1, khóa 2 của Khoa CNTT nghề QTMMT. Tổng cộng là 

143 phiếu. 

Luận văn cũng khảo sát bằng phiếu hỏi tất cả CBQL các cấp (bao gồm ban 

giám hiệu, phòng ñào tạo, phòng quản lý công tác học sinh) và cán bộ giảng dạy 

(bao gồm giảng viên giảng dạy tại trường và giảng viên thỉnh giảng) tại Khoa 

CNTT. Tổng cộng là 54 phiếu. 

Ngoài ra, ñể ñánh giá ñược chất lượng SVTN tác giả còn phát phiếu hỏi ñến 

các doanh nghiệp ñể xin ý kiến của Ban giám ñốc, các Trưởng phòng và nhân viên 

là ñồng nghiệp của SVTN làm việc tại doanh nghiệp liên quan ñến lĩnh vực tin học. 

Thực tế nhà trường có liên kết với các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, ðồng Nai, Long An và một số tỉnh khác. Do ñó, khi SV hoàn 

thành khóa học tốt nghiệp ra trường, nhà trường có mời ñại diện các doanh nghiệp 

ñến tham dự buổi lễ tổng kết, ngày hội việc làm tổ chức tại Trường mỗi năm 2 lần 

(tuyển dụng SV trực tiếp của tại trường). Tổng số phiếu phát ra là 130 phiếu, khi 

thu về chỉ có 109 phiếu.  
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Bảng 3.2: Mô tả tỷ lệ phân bố mẫu của cuộc ñiều tra NTD 

STT Thành 

phố/chuẩn 

Phân bố 

mẫu 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi chú 

1 Tp.Hồ Chí 

Minh 

44 44  

2 Bình Dương 16 16  

3 ðồng Nai 18 18  

4 Long An 12 12  

5 Khác 19 19 Theo danh 

sách của 

trường 

Hình thức phát phiếu hỏi ñối với SV, SVNC; CBQL giảng dạy; NTD nên tác 

giả trực tiếp xuống cơ sở phát phiếu hỏi và một số NTD phát phiếu hỏi qua email có 

sự giúp ñỡ của Ban giám hiệu của Trường và Ban giám ñốc của doanh nghiệp liên 

quan ñến lĩnh vực tin học. Thu phiếu khảo sát lần thứ nhất nếu không ñạt tỉ lệ 80% sẽ 

tiến hành phát phiếu trong ñợt 2 ñể thu thập số liệu ñến khi ñạt tỉ lệ cần thiết (chỉ phát 

phiếu cho những người chưa tham gia lần 1).  

Bảng 3.3: Tổng kết tổng số mẫu phản hồi trong quá trình khảo sát 

STT Mẫu Số lượng Tỉ lệ 

trong 

mẫu 

(%) 

1 SVNC, SVTN 143 46,7 

2 Cán bộ quản lý, giảng dạy 54 17,6 

3 Nhà tuyển dụng 109 35,7 

Tổng cộng 306 100 

3.4. Nhập và xử lý số liệu 

Phiếu hỏi sau khi phát ra ñể khảo sát và thu về sau ñó kiểm tra ñể ñảm bảo 

các câu hỏi ñều ñược ñiền ñầy ñủ, chính xác thông tin. Sau khi làm sạch thông tin 
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của phiếu hỏi sẽ ñược nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS. ðây là phần mềm 

chuyên dụng giúp tác giả thực hiện nhanh chóng, chính xác từ việc kiểm tra dữ liệu 

ñến việc phân tích, thống kê dữ liệu. 

3.5. Phân tích ñánh giá ñộ tin cậy và ñộ giá trị của công cụ ño lường 

� Về mặt kiến thức: ñược xác ñịnh theo 03 tiêu chí ñược ño lường cụ thể như 

sau: (1) kiến thức cơ bản ñược ño lường bằng 02 biến: csach11, ngoaingu12; 

(2) Kiến thức nền tảng cốt lõi ñược ño bằng 2 biến coban21, csdulieu22; (3) 

Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao ñược ño lường bằng 03 biến: 

nhandang31, vanhanh32, quytrinh33.  

� Về mặt kỹ năng: ñược phân thành 02 loại kỹ năng, ñó là kỹ năng mềm và 

kỹ năng cứng. 

� Kỹ năng mềm: ñược xác ñịnh theo 03 tiêu chí: (1) Kỹ năng tự phát 

triển lĩnh vực chuyên nghề QTMMT ñược ño lường thông qua 03 

biến là: tuhoc21, doclap22, linhhoat23; (2) Kỹ năng truyền ñạt, giao 

tiếp ñược ño lường qua 01 biến: truyendat31; (3) Kỹ năng quản lý 

ñược ño lường qua 02 biến: thuongluong41, apluc42. 

� Kỹ năng cứng: ñược xác ñịnh qua 05 tiêu chí: (1) Khả năng lập luận 

và giải quyết vấn ñề về máy tính và mạng ñược ño lường qua 02 biến: 

phandoan11, giaiphap12, xuly13; (2) Hình thành ý tưởng về máy tính 

ño lường qua 01 biến: muctieu51; (3) Thiết kế hệ thống ño lường qua 

02 biến: thietke61, thietlap62; (4) Thực hiện thi công hệ thống máy 

tính và mạng ño lường qua 02 biến là: quantri71, pmem72; (5) Hoàn 

thiện hệ thống máy tính và mạng ño lường qua 03 biến là: baomat81, 

giamsat82, caithien83. 

� Về mặt thái ñộ ñược ño lường thông qua 03 biến: canthan11, tutin12, 

luatcntt13. 
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Bảng 3.4: Số liệu thống kê cơ bản các tiêu chí (chi tiết xem phụ lục 2) 

Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

Giá trị trung 
bình 

ðộ lệch chuẩn Các tiêu chí  

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 
ðường lối chính sách 
(csach11) 

1 3 2 5 5 5 3.99 4.35 4.00 .809 4.35 .624 

Trình ñộ ngoại ngữ 
(ngoaingu12) 

1 2 1 5 5 4 3.03 3.15 2.72 .769 3.15 .595 

Kiến thức tin học cơ bản 
(coban21) 

2 2 2 5 5 5 4.06 4.30 4.11 .729 4.30 .657 

Kiến thức cơ sở dữ liệu 
(csdulieu22) 

1 2 2 5 5 5 3.55 3.67 3.06 .709 3.67 .642 

Kiến thức phần cứng, 
mạng (nhandang31) 

2 3 2 5 5 5 3.83 4.13 3.74 .790 4.13 .551 

Nguyên tắc hoạt ñộng 
(vanhanh32) 

1 3 2 5 5 5 3.55 3.83 3.28 .757 3.83 .579 

Quy trình (33) 2 3 2 5 5 4 3.47 3.83 3.24 .720 3.83 .576 
Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

1 3 2 5 5 5 3.60 3.91 3.55 .742 3.91 .616 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

1 2 2 5 5 5 3.34 3.57 3.10 .788 3.57 .576 

Thực hiện xử lý (xuly13) 1 2 2 5 5 5 3.40 3.52 3.13 .733 3.52 .610 
Khả năng tự học 
(tuhoc21) 

2 2 2 5 5 5 3.45 3.17 3.49 .748 3.17 .728 

Khả năng làm việc ñộc 
lập (doclap22) 

2 2 2 5 5 5 3.59 3.43 3.36 .799 3.43 .660 

Khả năng tự tin 
(linhhoat23) 

2 3 2 5 5 5 3.65 3.46 3.28 .771 3.46 .679 

Kỹ năng truyền ñạt 
(truyendat31) 

1 2 2 5 5 5 3.49 3.35 3.28 .786 3.35 .525 

Kỹ năng thương lượng 
(thuongluong41) 

2 2 2 5 4 5 3.45 3.43 3.36 .678 3.43 .536 

Khả năng chịu áp lực 
(apluc42) 

2 3 2 5 5 5 3.71 3.54 3.43 .710 3.54 .629 

Hình thành mục tiêu hệ 
thống (muctieu51) 

2 2 1 5 4 5 3.46 3.69 3.30 .690 3.69 .536 

Thiết kế hệ thống 
(thietke61) 

1 3 1 5 4 5 3.56 3.63 3.49 .708 3.63 .618 

Thiết kế bảo mật 
(thietlap62) 

1 2 2 5 4 5 3.20 3.17 2.72 .783 3.17 .636 
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Cài ñặt, quản trị 
(quantri71) 

1 3 3 5 5 5 3.89 3.91 4.07 .752 3.91 .556 

Triền khai phần mềm 
(pmem72) 

1 3 2 5 5 5 3.66 3.89 3.91 .830 3.89 .660 

Hoàn thiện bảo mật 
(baomat81) 

1 2 2 5 4 5 3.25 3.24 3.03 .791 3.24 .673 

Giám sát hệ thống 
(giamsat82) 

1 2 2 5 5 5 3.37 3.31 3.17 .748 3.31 .553 

Cải thiện hệ thống 
(caithien83) 

1 2 1 5 5 5 3.35 3.37 3.06 .753 3.37 .613 

Thái ñộ cẩn thận, kỹ luật 
(canthan11) 

2 3 2 5 5 5 3.98 3.85 3.61 .676 3.85 .850 

Thái ñộ tự tin (tutin12) 2 3 2 5 5 5 3.86 3.78 3.69 .698 3.78 .729 
Hiểu luật CNTT 
(luatcntt13) 

1 3 2 5 5 5 4.16 4.13 4.20 .747 4.13 .635 

Ghi chú:  

S1: Mẫu tự ñánh giá của SVNC, SVTN nghề QTMMT Trường CðNKTCN 

Tp.HCM về các tiêu chí liên quan ñến CðR nghề QTMMT. 

S2: Mẫu ñánh giá của CBQL, giảng viên giảng dạy của Khoa CNTT về các 

tiêu chí liên quan ñến CðR nghề QTMMT. 

S3: Mẫu ñánh giá của NTD về các tiêu chí liên quan ñến CðR nghề QTMMT. 

Luận văn sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha ñể kiểm tra ñộ tin cậy của các 

biến quan sát (các mục hỏi) trong tập dữ liệu theo từng nhóm yếu tố trong mô hình 

với mục ñích tìm ra các biến và hệ số tương quan giữa tổng ñiểm và các biến cho 

một tập hợp các biến quan sát, chỉ giữ lại các biến có sự tương quan cao với tổng 

ñiểm, ñồng thời loại bỏ các biến không ñảm bảo ñộ tin cậy trong thang ño và thang 

ño ñược chấp nhận khi có ñộ tin cậy alpha từ 0.6 trở lên [8]. 

Sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha ñể kiểm tra ñộ tin cậy của các biến trong 

phiếu hỏi theo từng tiêu chuẩn ñể tìm ra các hệ số sau: 

� Hệ số Cronbach’s Anpha: thang ño ñược chấp nhận khi hệ số Cronbach 

Anpha ñạt từ 0.6 trở lên [8]. 

� Hệ số tương quan giữa các mục hỏi và tổng ñiểm: các mục hỏi ñược chấp 

nhận khi hệ số này phải ñạt từ 0.3 trở lên [8]. 
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3.6. Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

3.6.1. Thang ño tự ñánh giá của SVNC, SVTN về chất lượng SVTN. 

 Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về chất lượng SVTN trình bày ở bảng  

với kết quả như sau: (phụ lục 3) 

i) ðối với tiêu chuẩn về kiến thức có Cronbach’s Alpha = 0.821 (>0.6) và các biến 

quan sát csach11, ngoaingu12, coban21, csdulieu22, nhandang31, vanhanh32, 

quytrinh33 có hệ số tương quan biến tổng ñều trên 0.3. Vì thế, ñây là thang ño 

lường tốt (bảng 3.5).  

ii) ðối với tiêu chuẩn về kỹ năng: 

-  Kỹ năng mềm có Cronbach’s Alpha= 0.850 (>0.6) và các biến quan sát 

tuhoc21, doclap22, linhhoat2, truyendat31, thuongluong41, apluc42 có hệ số 

tương quan biến tổng trên 0.5. Vì thế, ñây là thang ño lường tốt (bảng 3.5). 

-  Kỹ năng cứng: có Cronbach’s Alpha=0.928 (>0.6); các biến quan sát 

phandoan11, giaiphap12, xuly13, muctieu51, thietke61, thietlap62, quantri71, 

pmem72, baomat81, giamsat82, caithien83 có hệ số tương quan biến tổng từ 

0.6 trở lên. Vì thế, ñây là thang ño lường tốt (bảng 3.5). 

iii) ðối với tiêu chuẩn thái ñộ có Cronbach’s Alpha= 0.734 (>0.6); các biến quan 

sát canthan11, tutin12, luatcntt13 có hệ số tương quan biến tổng từ 0.4 trở lên. Vì 

thế, ñây là thang ño lường tốt (bảng 3.5). 

Bảng 3.5: Mô tả hệ số Cronbach’s Alpha của thang ño về chất lượng SVTN 

nghề QTMMT hệ Cð do SVNC, SVTN tự ñánh giá. 

Biến quan 

sát 

Trung 

bình 

thang ño 

nếu loại 

biến 

Phương 

sai thang 

ño nếu 

loại biến 

Tương 

quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu 

loại biến 

Tiêu chuẩn về kiến thức 

ðường lối chính 
sách (csach11) 

21.48 10.969 .345 .834 

Trình ñộ ngoại 22.44 10.812 .410 .822 
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ngữ  
(ngoaingu12) 
Kiến thức tin 
học cơ bản 
(coban21) 

21.41 10.174 .595 .791 

Kiến thức cơ sở 
dữ liệu 
(csdulieu22) 

21.92 10.198 .612 .789 

Kiến thức phần 
cứng, mạng 
(nhandang31) 

21.64 9.330 .730 .766 

Nguyên tắc hoạt 
ñộng 
(vanhanh32) 

21.92 9.824 .649 .782 

Quy trình 
(quytrinh33) 

22.00 10.070 .632 .786 

Cronbach’s Alpha = .821                                                                       N of Items=7 
Tiêu chuẩn về kỹ năng 

Kỹ năng mềm  
Khả năng tự học 
(tuhoc21) 

17.88 8.767 .511 .848 

Khả năng làm 
việc ñộc lập 
(doclap22) 

17.74 7.700 .733 .806 

Khả năng tự tin 
(linhhoat23) 

17.68 7.952 .699 .813 

Kỹ năng truyền 
ñạt 
(truyendat31) 

17.84 8.164 .625 .828 

Kỹ năng thương 
lượng 
(thuongluong41) 

17.88 8.458 .677 .819 

Khả năng chịu 
áp lực (apluc42) 

17.62 8.687 .572 .837 

Cronbach’s Alpha = .850                                                                       N of Items=6 
Kỹ năng cứng 
Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

34.49 33.843 .699 .922 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

34.75 33.147 .735 .921 



 

 

 

63

Thực hiện xử lý 
(xuly13) 

34.69 33.891 .704 .922 

Hình thành mục 
tiêu hệ thống 
(muctieu51) 

34.63 34.601 .660 .924 

Thiết kế hệ 
thống 
(thietke61) 

34.53 33.462 .790 .918 

Thiết kế bảo 
mật (thietlap62) 

34.89 33.565 .689 .923 

Cài ñặt, quản trị 
(quantri71) 

34.20 33.473 .736 .921 

Triền khai phần 
mềm (pmem72) 

34.43 33.528 .647 .925 

Hoàn thiện bảo 
mật (baomat81) 

34.84 33.826 .650 .925 

Giám sát hệ 
thống 
(giamsat82) 

34.72 33.682 .714 .921 

Cải thiện hệ 
thống 
(caithien83) 

34.74 33.207 .768 .919 

Cronbach’s Alpha = .928                                                                     N of Items= 
11 

Tiêu chuẩn về thái ñộ 
Thái ñộ cẩn 
thận, kỹ luật 
(canthan11) 

8.02 1.556 .552 .656 

Thái ñộ tự tin 
(tutin12) 

8.14 1.586 .495 .719 

Hiểu luật CNTT 
(luatcntt13) 

7.84 1.305 .633 .552 

Cronbach’s Alpha = .734                                                                      N of Items=3 
 

Kết luận, Cronbach’s Alpha của các tiêu chuẩn ñược sắp xếp từ 0.734 ñến 

0.928; ñộ tin cậy ñạt mức cho phép (>0.6) và tương quan biến tổng (>0.3).Vậy 

thang ño ñáp ứng tiêu chuẩn ñể sử dụng cho nghiên cứu. [8] 
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3.6.2. Thang ño ñánh giá của CBQL, giảng viên giảng dạy và giảng viên 

thỉnh giảng của Khoa CNTT về chất lượng SVTN 

 Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về chất lượng SVTN trình bày ở bảng  

với kết quả như sau:(phụ lục 3) 

i) ðối với tiêu chuẩn về kiến thức có Cronbach’s Alpha = 0.804 (>0.6); các biến 

quan sát ngoaingu12, coban21, csdulieu22, nhandang31, vanhanh32, quytrinh33 có 

hệ số tương quan biến tổng ñều trên 0.3, ngoại trừ biến csach11 có tương quan biến 

tổng rất yếu (0.273) (<0.3) và khi loại biến này ra khỏi thang ño thì hệ số 

Cronbach’s Alpha của thang ño ñược cải thiện tăng lên ñạt mức 0.822. Vì thế, biến 

csach11 không ñảm bảo ñộ tin cậy sẽ bị loại khỏi thang ño (bảng 3.7). 

ii) ðối với tiêu chuẩn về kỹ năng: 

- Về kỹ năng mềm có Cronbach’s Alpha= 0.844 (>0.6); các biến quan sát 

tuhoc21, doclap22, linhhoat2, truyendat31, thuongluong41, apluc42 có hệ số 

tương quan biến tổng trên từ 0.47 ñến 0.752. Vì thế, ñây là thang ño lường tốt 

(bảng 3.7). 

- Về kỹ năng cứng: có Cronbach’s Alpha=0.764 (>0.6); các biến quan sát 

phandoan11, giaiphap12, xuly13, muctieu51, thietke61, thietlap62, pmem72, 

giamsat82 có hệ số tương quan biến tổng từ 0.3 trở lên, ngoại trừ các biến 

quantri71(0.265) ,baomat81 (0.318), caithien83 (0.217) có tương quan biến 

tổng yếu và khi loại bỏ 3 biến này khỏi thang ño thì hệ số Cronbach’s Alpha 

ñược cải thiên lên ñạt mức 0.777. Vì thế, biến quantri71, baomat81, caithen83 

không ñảm bảo ñộ tin cậy sẽ bị loại khỏi thang ño (bảng 3.7). 

iii) ðối với tiêu chuẩn thái ñộ có Cronbach’s Alpha= 0.759; các biến quan sát 

canthan11, tutin12, luatcntt13 có hệ số tương quan biến tổng từ 0.5 trở lên. Vì 

thế, ñây là thang ño lường tốt (bảng 3.7). 

 Kết quả sau khi phân tích hệ số Cronbach’s Alpha và loại bỏ các biến không 

ñảm bảo ñộ tin cậy, thang ño ñánh giá của CBQL, giảng viên giảng dạy, giảng 

viên thỉnh giảng của CNTT về chất lượng SVTN ñược ño lường bằng 23 biến 

quan sát (so với ban ñầu là 27 biến cho 3 tiêu chuẩn). Số lượng biến quan sát và 
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hệ số Cronbach’s Alpha của thang ño sau khi ñã loại bỏ các biến không phù hợp 

ñược mô tả ở bảng sau: (bảng 3.6) 

Bảng 3.6: Thống kê số lượng biến quan sát và hệ số Cronbach’s Alpha của thang 

ño chất lượng SVTN ñược ñánh giá bởi CBQL và giảng dạy tại Khoa CNTT. 

Các tiêu 

chuẩn 

Số biến quan sát Cronbach’s Alpha Ghi chú 

 Ban ñầu Sau Ban ñầu Sau  

Kiến thức 7 6 0.804 0.822 Loại biến csach11 

Kỹ năng mềm 6 6 0.844 0.844  

Kỹ năng cứng 11 8 0.764 0.777 Loại biến quantri71, 

baomat81, caithen83 

Thái ñộ 3 3 0.759 0.759  

 

Bảng 3.7: Mô tả hệ số Cronbach’s Alpha của thang ño về chất lượng 

SVTN nghề QTMMT hệ Cð do CBQL, giảng viên giảng dạy ñánh giá. 

Biến quan sát Trung bình 

thang ño nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang ño nếu 

loại biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu loại 

biến 

Tiêu chuẩn về kiến thức 

ðường lối chính 
sách (csach11) 

22.91 7.142 .273 .822 

Trình ñộ ngoại 
ngữ 
(ngoaingu12) 

24.11 7.119 .336 .810 

Kiến thức tin 
học cơ bản 
(coban21) 

22.96 6.376 .458 .794 

Kiến thức cơ sở 
dữ liệu 
(csdulieu22) 

23.59 6.246 .523 .781 

Kiến thức phần 
cứng, mạng 
(nhandang31) 

23.13 6.341 .670 .759 
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Nguyên tắc hoạt 
ñộng 
(vanhanh32) 

23.43 5.419 .801 .724 

Quy trình 
(quytrinh33) 

23.43 5.683 .744 .738 

Cronbach’s Alpha = .804                                                                     N of Items=7 
Tiêu chuẩn về kỹ năng 

Kỹ năng mềm  
Khả năng tự học 
(tuhoc21) 

17.20 5.373 .577 .830 

Khả năng làm 
việc ñộc lập 
(doclap22) 

16.94 5.525 .600 .824 

Khả năng tự tin 
(linhhoat23) 

16.91 5.255 .752 .794 

Kỹ năng truyền 
ñạt 
(truyendat31) 

17.02 5.302 .710 .802 

Kỹ năng thương 
lượng 
(thuongluong41) 

16.94 5.714 .667 .813 

Khả năng chịu 
áp lực (apluc42) 

16.83 5.953 .470 .847 

Cronbach’s Alpha = .844                                                                     N of Items=6 
Kỹ năng cứng 
Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

35.30 9.080 .418 .745 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

35.63 8.389 .546 .727 

Thực hiện xử lý 
(xuly13) 

35.69 8.899 .457 .740 

Hình thành mục 
tiêu hệ thống 
(muctieu51) 

35.52 9.047 .529 .733 

Thiết kế hệ 
thống 
(thietke61) 

35.57 9.268 .477 .739 

Thiết kế bảo 
mật (thietlap62) 

36.04 9.508 .416 .746 

Cài ñặt, quản trị 35.30 9.873 .265 .762 
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(quantri71) 
Triền khai phần 
mềm (pmem72) 

35.31 9.239 .426 .744 

Hoàn thiện bảo 
mật (baomat81) 

35.96 9.546 .318 .757 

Giám sát hệ 
thống 
(giamsat82) 

35.89 9.006 .496 .736 

Cải thiện hệ 
thống 
(caithien83) 

35.83 9.764 .217 .771 

Cronbach’s Alpha = .764                                                                   N of Items=11 
Tiêu chuẩn về thái ñộ 

Thái ñộ cẩn 
thận, kỹ luật 
(canthan11) 

7.91 1.067 .529 .747 

Thái ñộ tự tin 
(tutin12) 

7.98 1.075 .566 .705 

Hiểu luật CNTT 
(luatcntt13) 

7.63 .955 .681 .571 

Cronbach’s Alpha = .759                                                                    N of Items=3 
 

 Kết luận, hệ số Cronbach’s Alpha của thang ño ñánh giá của CBQL, giảng 

viên của Khoa CNTT về chất lượng SVTN sắp xếp từ 0.759 ñến 0.844 sau khi ñã 

loại biến không ñảm bảo ñộ tin cậy; ñộ tin cậy cho phép (>0.6) và tương quan 

biến tổng (>0.3).Vậy thang ño ñáp ứng tiêu chuẩn ñể sử dụng cho nghiên cứu [8]. 

3.6.3. Thang ño ñánh giá của cán bộ NTD, ñồng nghiệp tại doanh nghiệp 

về chất lượng SVTN. 

 Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha về chất lượng SVTN trình bày ở bảng  

với kết quả như sau: (phụ lục 3) 

i) ðối với tiêu chuẩn về kiến thức có Cronbach’s Alpha = 0.757 (>0.6); các biến 

quan sát ngoaingu12, coban21, csdulieu22, nhandang31, vanhanh32, quytrinh33 có 

hệ số tương quan biến tổng ñều trên 0.3, ngoại trừ biến csach11 có tương quan biến 

tổng rất yếu (0.271) và khi loại biến này ra khỏi thang ño thì hệ số Cronbach’s 
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Alpha của thang ño ñược cải thiện tăng lên ñạt mức 0.771. Vì thế, biến csach11 

không ñảm bảo ñộ tin cậy sẽ bị loại khỏi thang ño (bảng 3.9). 

ii) ðối với tiêu chuẩn về kỹ năng 

- Về kỹ năng mềm có Cronbach’s Alpha= 0.803 (>0.6); các biến quan sát 

tuhoc21, doclap22, linhhoat2, truyendat31, thuongluong41, apluc42 có hệ số 

tương quan biến tổng trên từ 0.440 ñến 0.652. Vì thế, ñây là thang ño lường tốt 

(bảng 3.9). 

- Về kỹ năng cứng có Cronbach’s Alpha=0.831 (>0.6); các biến quan sát 

phandoan11, giaiphap12, xuly13, muctieu51, thietke61, thietlap62, quantri71, 

pmem72, baomat81, giamsat82, caithien83 có hệ số tương quan biến tổng từ 

0.318 ñến 0.631. Vì thế, ñây là thang ño lường tốt (bảng 3.9). 

iii) ðối với tiêu chuẩn thái ñộ có Cronbach’s Alpha= 0.675 (>0.6); các biến quan 

sát canthan11, tutin12, luatcntt13 có hệ số tương quan biến tổng từ 0.476 ñến 

0.508 .Vì thế, ñây là thang ño lường tốt (bảng 3.9). 

 Kết quả sau khi phân tích hệ số Cronbach’s Alpha và loại bỏ các biến không 

ñảm bảo ñộ tin cậy, thang ño ñánh giá của NTD và ñồng nghiệp tại cơ quan về 

chất lượng SVTN ñược ño lường bằng 26 biến quan sát (so với ban ñầu là 27 biến 

cho 3 tiêu chuẩn). Số lượng biến quan sát và hệ số Cronbach’s Alpha của thang ño 

sau khi ñã loại bỏ các biến không phù hợp ñược mô tả ở bảng sau: (bảng 3.8) 

Bảng 3.8: Thống kê số lượng biến quan sát và hệ số Cronbach’s Alpha của 

thang ño chất lượng SVTN ñược ñánh giá bởi NTD và ñồng nghiệp. 

Các tiêu 

chuẩn 

Số biến quan sát Cronbach’s Alpha Ghi chú 

 Ban ñầu Sau Ban ñầu Sau  

Kiến thức 7 6 0.757 0.771 Loại biến 

csach11 

Kỹ năng mềm 6 6 0.803 0.803  

Kỹ năng cứng 11 8 0.830 0.830  

Thái ñộ 3 3 0.675 0.675  
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Bảng 3.9: Mô tả hệ số Cronbach’s Alpha của thang ño về chất lượng SVTN 

nghề QTMMT hệ Cð do NTD, ñồng nghiệp làm chung tại cơ quan ñánh giá. 

Biến quan sát Trung bình 

thang ño nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang ño nếu 

loại biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu loại 

biến 

Tiêu chuẩn về kiến thức 

ðường lối chính 
sách (csach11) 

20.16 6.059 .271 .771 

Trình ñộ ngoại 
ngữ 
(ngoaingu12) 

21.44 5.675 .442 .734 

Kiến thức tin 
học cơ bản 
(coban21) 

20.05 5.303 .510 .719 

Kiến thức cơ sở 
dữ liệu 
(csdulieu22) 

21.09 5.269 .542 .712 

Kiến thức phần 
cứng, mạng 
(nhandang31) 

20.41 5.856 .420 .738 

Nguyên tắc hoạt 
ñộng 
(vanhanh32) 

20.87 5.280 .626 .695 

Quy trình 
(quytrinh33) 

20.92 5.521 .528 .716 

Cronbach’s Alpha = .757                                                                    N of Items=7 
Tiêu chuẩn về kỹ năng 

Kỹ năng mềm  
Khả năng tự học 
(tuhoc21) 

16.70 5.213 .440 .805 

Khả năng làm 
việc ñộc lập 
(doclap22) 

16.83 4.905 .639 .753 

Khả năng tự tin 
(linhhoat23) 

16.91 4.806 .652 .750 

Kỹ năng truyền 16.91 5.417 .620 .763 
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ñạt 
(truyendat31) 
Kỹ năng thương 
lượng 
(thuongluong41) 

16.83 5.534 .549 .776 

Khả năng chịu 
áp lực (apluc42) 

16.75 5.336 .507 .784 

Cronbach’s Alpha = .803                                                                     N of Items=6 
Kỹ năng cứng 
Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

32.98 14.018 .454 .821 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

33.43 13.488 .631 .806 

Thực hiện xử lý 
(xuly13) 

33.40 13.465 .593 .809 

Hình thành mục 
tiêu hệ thống 
(muctieu51) 

33.23 13.993 .552 .813 

Thiết kế hệ 
thống 
(thietke61) 

33.05 13.970 .463 .820 

Thiết kế bảo 
mật (thietlap62) 

33.81 13.490 .555 .812 

Cài ñặt, quản trị 
(quantri71) 

32.46 13.769 .585 .810 

Triền khai phần 
mềm (pmem72) 

32.62 14.459 .318 .834 

Hoàn thiện bảo 
mật (baomat81) 

33.50 13.530 .507 .817 

Giám sát hệ 
thống 
(giamsat82) 

33.37 14.160 .487 .818 

Cải thiện hệ 
thống 
(caithien83) 

33.47 14.122 .433 .823 

Cronbach’s Alpha = .831                                                                 N of Items=11 
Tiêu chuẩn về thái ñộ 

Thái ñộ cẩn 
thận, kỹ luật 
(canthan11) 

7.89 1.303 .508 .565 
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Thái ñộ tự tin 
(tutin12) 

7.81 1.601 .476 .594 

Hiểu luật CNTT 
(luatcntt13) 

7.29 1.765 .500 .579 

Cronbach’s Alpha = .675                                                                  N of Items=3 
 

 Kết luận, hệ số Cronbach’s Alpha của thang ño ñánh giá của NTD và 

của ñồng nghiệp về chất lượng SVTN sắp xếp từ 0.675 ñến 0.831 sau khi ñã loại 

biến không ñảm bảo ñộ tin cậy; ñộ tin cậy cho phép (>0.6) và tương quan biến 

tổng (>0.3).Vậy thang ño ñáp ứng tiêu chuẩn ñể sử dụng cho nghiên cứu [8]. 

3.7. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

 Sau khi loại bỏ các biến không ñảm bảo ñộ tin cậy, ñộ giá trị ñược xem ñến 

thông qua phép phân tích nhân tố khám phá qua kiểm ñịnh KMO và Bartlett với 

phép quay Varimax phân tích 27 biến quan sát thông qua 27 câu hỏi trong phiếu hỏi 

khảo sát. 

 Khi phân tích nhân tố khám phá qua kiểm ñịnh KMO and Bartlett với phép 

quay Varimax ta cần chú ý ñến 2 chỉ số quan trọng là : [8] 

−  Mức ý nghĩa Sig: giả thuyết HO ñặt ra là giữa 27 biến quan sát trong tổng 

thể không có mối tương quan với nhau. Nếu Sig ≤ 0.05 thì bác bỏ giả thuyết 

H0, tức giữa các biến quan sát trong tổng thể có mối tương quan với nhau. 

− Hệ số KMO: hệ số KMO ñạt từ 0.5 ñến 1 thì phép phân tích nhân tố là thích hợp. 

3.7.1. Thang ño tự ñánh giá của SVNC, SVTN về chất lượng SVTN 

 Kết quả phân tích thông qua 27 tiêu chí ta thấy: Sig = 0 (<0.05), KMO = 

0.914 (>0.5) => các biến quan sát có mối tương quan với nhau  => phép phân tích 

nhân tố khám phá là thích hợp (bảng 3.10). 
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Bảng 3.10: Kết quả kiểm ñịnh KMO và Bartlett với thang ño tự ñánh giá của 

SVNC, SVTN về chất lượng SVTN 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.914 

Approx. Chi-Square 2315.374 

df 351 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000 

 

3.7.2. Thang ño ñánh giá của CBQL, giảng viên giảng dạy và giảng 

viên thỉnh giảng của Khoa CNTT về chất lượng SVTN 

Kết quả phân tích thông qua 27 tiêu chí ta thấy: Sig = 0 (<0.05), KMO = 

0.567 (>0.5) => các biến quan sát có mối tương quan với nhau  => phép phân tích 

nhân tố khám phá là thích hợp (bảng 3.11). 

Bảng 3.11: Kết quả kiểm ñịnh KMO và Bartlett với thang ño ñánh giá của 

CBQL, giảng viên giảng dạy và giảng viên thỉnh giảng của Khoa CNTT về 

chất lượng SVTN 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.567 

Approx. Chi-Square 828.742 

df 351 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000 

 

3.7.3. Thang ño ñánh giá của cán bộ NTD, ñồng nghiệp tại doanh nghiệp 

về chất lượng SVTN. 

Kết quả phân tích thông qua 27 tiêu chí ta thấy: Sig = 0 (<0.05), KMO = 

0.811(>0.5) => các biến quan sát có mối tương quan với nhau  => phép phân tích 

nhân tố khám phá là thích hợp (bảng 3.12). 
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Bảng 3.12: Kết quả kiểm ñịnh KMO và Bartlett với thang ño ñánh giá của của 

cán bộ NTD, ñồng nghiệp tại doanh nghiệp về chất lượng SVTN. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.811 

Approx. Chi-Square 1251.816 

df 351 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000 

 3.8. Kết quả nghiên cứu 

 Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng giá trị trung bình (M) cho ý kiến của 

các nhóm khách thể nghiên cứu. Trong phiếu hỏi thiết kế có năm mức ñộ trả lời 

khác nhau từ cao ñến thấp, tương ứng với mức ñiểm từ cao nhất (5 ñiểm) ñến thấp 

nhất (1ñiểm), với ý nghĩa như sau: 

+ 1 ñiểm: mức ñộ kém (K);  

+ 2 ñiểm: mức ñộ yếu;  

+ 3 ñiểm: ñạt mức ñộ trung bình (TB); 

+ 4 ñiểm: ñạt ở mức ñộ khá (Khá); 

+ 5 ñiểm: ñạt ở mức ñộ tốt. 

Ghi chú:  

Giá trị M1: giá trị trung bình về ý kiến của nhóm SVNC, SVTN. 

Giá trị M2: giá trị trung bình về ý kiến của nhóm cán bộ quản lý, giảng viên giảng 

dạy. 

Giá trị M3: giá trị trung bình về ý kiến của nhóm nhà tuyển dụng. 

3.8.1. ðánh giá chất lượng SVTN về mặt kiến thức so với CðR ñề xuất 

 ðể ñánh giá về mức ñộ ñáp ứng kiến thức của SVTN. Tác giả sử dụng 07 

tiêu chí ñể SVNC và SVTN tự ñánh giá; CBQL, giảng dạy của Khoa CNTT; NTD 

ñánh giá. Trong 07 tiêu chí ñược thiết kế chia làm ba phần chính ñể ñánh giá về: (1) 

kiến thức cơ bản (02 tiêu chí); (2) kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi (02 tiêu chí); 

(3) kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao (03 tiêu chí) (bảng 3.13). 
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Bảng 3.13: Mô tả ñánh giá chất lượng SVTN về mặt kiến thức so với CðR 

 Tiêu chuẩn về kiến thức Mẫu Giá trị trung bình 

theo nhóm khách 

thể khảo sát 

M (giá 

trị 

trung 

bình 

của M1, 

M2, 

M3) 

Xếp 

mức 

theo 

(M) 

Kiến thức cơ bản    

(1) Hiểu biết ñường lối chính sách 

của ðảng, Nhà nước. 

M1 

M2 

M3 

3.99 

4.35 

4.00 

4.11 Khá 

(2) Khả năng sử dụng ngoại ngữ 

trong công việc. 

M1 

M2 

M3 

3.03 

3.15 

2.72 

3.0 TB 

Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi    

(3) Nắm bắt kiến thức về tin học cơ 

bản ñể soạn thảo, tính toán trên 

bảng tính 

M1 

M2 

M3 

4.06 

4.30 

4.11 

4.15 Khá 

(4) Hiểu ñược cách xây dựng và tổ 

chức quản trị cơ sở dữ liệu cho tổ 

chức. 

M1 

M2 

M3 

3.55 

3.67 

3.06 

3.42 TB 

Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao    

(5) Nhận dạng ñược các thiết bị 

phần cứng, mạng. 

M1 

M2 

M3 

3.83 

4.13 

3.74 

3.9 

TB 

(6) Nắm bắt nguyên tắt vận hành 

của các thiết bị phần cứng, mạng 

máy tính. 

M1 

M2 

M3 

3.55 

3.83 

3.28 

3.5 TB 
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(7) Nắm bắt quy trình thiết kế, phân 

tích, xử lý hệ thống máy tính cho 

cơ quan, tổ chức 

M1 

M2 

M3 

3.47 

3.83 

3.24 

3.5 TB 

 

 Có thể thấy rõ sự khác biệt trong cách ñánh giá về chất lượng SVTN qua tiêu 

chuẩn kiến thức của SV học nghề QTMMT của các mẫu nghiên cứu. 

 Trong các mẫu khảo sát, kết quả cho ñiểm trung bình ở các tiêu chí về kiến 

thức như: “khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc”, “cách xây dựng và tổ 

chức quản trị cơ sở dữ liệu cho tổ chức”, “nhận dạng ñược các thiết bị phần cứng, 

mạng”, “nguyên tắt vận hành của các thiết bị phần cứng, mạng máy tính”, “quy 

trình thiết kế, phân tích, xử lý hệ thống máy tính cho cơ quan, tổ chức”. Qua ñó, cho 

thấy ñiểm yếu của SVTN Cð nghề cần phải ñược rèn luyện, tu dưỡng (bảng 3.13). 

 Kết quả cho ñiểm khá là: “hiểu biết ñường lối chính sách của ðảng, Nhà 

nước”; “kiến thức về tin học cơ bản ñể soạn thảo và tính toán trên bảng tính”.  

3.8.2. ðánh giá chất lượng SVTN về mặt kỹ năng so với CðR ñề xuất. 

 Khi ñánh giá chất lượng SVTN về mặt kỹ năng của sản phẩm ñào tạo của 

Trường CðNKTCN Tp.HCM. Kỹ năng ở ñây ñược chia làm 2 nhóm: kỹ năng mềm 

và kỹ năng cứng. 

3.8.3. ðánh giá chất lượng SVTN về mặt kỹ năng mềm so với CðR ñề 

xuất. 

 Khi ñánh giá về mức ñộ ñáp ứng kỹ năng mềm của SVTN. Tác giả sử dụng 

06 tiêu chí ñể SVNC và SVTN tự ñánh giá; CBQL, giảng viên giảng dạy của Khoa 

CNTT và NTD ñánh giá. Trong 06 tiêu chí tác giả chia ra làm 03 phần chính: (1) 

Khả năng tự phát triển lĩnh vực nghề QTMMT (03 tiêu chí); (2) Kỹ năng truyền ñạt, 

giao tiếp (01 tiêu chí); (3) Kỹ năng quản lý (02 tiêu chí) (bảng 3.14). 
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Bảng 3.14: Mô tả ñánh giá chất lượng SVTN về mặt kỹ năng mềm 

Các kỹ năng mềm Mẫu Giá trị trung 

bình theo nhóm 

khách thể khảo 

sát 

M Xếp mức 

theo (M) 

Khả năng tự phát triển lĩnh vực nghề Quản 

trị mạng máy tính 

     

(1) Khả năng tự học, tự nghiên cứu 

về nghề quản trị mạng. 

M1 

M2 

M3 

3.45 

3.17 

3.49 

3.37 TB 

(2) Khả năng làm việc ñộc lập 

trong lĩnh vực tin học. 

M1 

M2 

M3 

3.59 

3.43 

3.36 

3.46 TB 

(3) Khả năng tự tin, linh hoạt giải 

quyết công việc trong lĩnh vực tin 

học. 

M1 

M2 

M3 

3.65 

3.46 

3.28 

3.46 TB 

Kỹ năng truyền ñạt, giao tiếp    

(4) Khả năng truyền ñạt bằng lời, 

thuyết trình, thảo luận trước ñám 

ñông với sự trợ giúp của máy tính 

M1 

M2 

M3 

3.49 

3.35 

3.28 

3.37 TB 

Kỹ năng quản lý    

(5) Khả năng thương lượng với ñối 

tác giải quyết công việc về máy 

tính 

M1 

M2 

M3 

3.45 

3.43 

3.36 

3.41 TB 

(6) Khả năng chịu áp lực trong 

công việc liên quan tới máy tính 

M1 

M2 

M3 

3.71 

3.547 

3.43 

3.53 TB 
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 Dựa vào kết quả cho ñiểm, nhận thấy các kỹ năng mềm của SVTN: chỉ ñạt ở 

mức ñộ trung bình (bảng 3.14). 

3.8.4. ðánh giá chất lượng SVTN về mặt kỹ năng cứng so với CðR ñề 

xuất 

 Khi ñánh giá về mức ñộ ñáp ứng kỹ năng chuyên môn của SVTN ñược ñào 

tạo. Tác giả sử dụng 11 tiêu chí ñể SVNC và SVTN tự ñánh giá; CBQL, giảng viên 

giảng dạy Khoa CNTT và NTD ñánh giá. Trong 11 tiêu chí tác giả chia ra làm 05 

phần chính: (1) Khả năng lập luận và giải quyết vấn ñề về máy tính & mạng (03 

tiêu chí); (2) Hình thành ý tưởng về máy tính & mạng (01 tiêu chí); (3) Thiết kế hệ 

thống (02 tiêu chí); (4) Thực hiện thi công hệ thống máy tính & mạng (02 tiêu chí); 

(05) Hoàn thiện hệ thống máy tính & mạng (03 tiêu chí) (bảng 3.15). 

Bảng 3.15: Mô tả ñánh giá chất lượng SVTN về mặt kỹ năng cứng 

Các kỹ năng chuyên môn Mẫu Giá trị trung 

bình theo nhóm 

khách thể khảo 

sát 

M Xếp mức 

theo (M) 

Khả năng lập luận và giải quyết vấn ñề về máy 

tính & mạng 

     

(1) Phán ñoán, nhận biết các sự cố xảy 

ra ñối với máy tính & mạng. 

M1 

M2 

M3 

3.60 

3.91 

3.55 

3.68 TB 

(2) Khả năng tìm ra các giải pháp khắc 

phục sự cố về máy tính & mạng 

M1 

M2 

M3 

3.34 

3.57 

3.10 

 

3.36 TB 

(3) Thực hiện xử lý các sự cố sự cố về 

máy tính & mạng 

M1 

M2 

M3 

3.40 

3.52 

3.13 

 

3.35 TB 
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Hình thành ý tưởng về máy tính & mạng    

(4) Thiết lập ñược những mục tiêu và 

yêu cầu của hệ thống mạng 

M1 

M2 

M3 

3.46 

3.69 

3.30 

3.48 TB 

Thiết kế hệ thống    

(5) Thiết kế hệ thống mạng 

(LAN/WAN/Wireless). 

M1 

M2 

M3 

3.56 

3.63 

3.49 

3.56 TB 

(6) Thiết lập hệ thống bảo mật cho hệ 

thống mạng . 

M1 

M2 

M3 

3.20 

3.17 

2.72 

3.03 TB 

Thực hiện thi công hệ thống máy tính & mạng    

(7) Cài ñặt, quản trị hệ thống máy 

tính, mạng 

M1 

M2 

M3 

3.89 

3.91 

4.07 

3.95 Khá 

(8) Triển khai phần mềm ứng dụng cho 

hệ thống máy tính, mạng 

M1 

M2 

M3 

3.66 

3.89 

3.91 

3.82 TB 

Hoàn thiện hệ thống máy tính & mạng    

(9)Thực hiện bảo mật cho hệ thống 

máy tính, mạng 

M1 

M2 

M3 

3.25 

3.24 

3.03 

3.17 TB 

(10) Vận hành, giám sát hệ thống máy 

tính, mạng. 

M1 

M2 

M3 

3.37 

3.31 

3.17 

3.28 TB 

(11) Cải thiện hệ thống máy tính, 

mạng ñể ñạt hiệu quả cao. 

M1 

M2 

M3 

3.35 

3.37 

3.06 

3.26 TB 
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Dựa vào kết quả cho ñiểm, nhận thấy ña số sinh viên ñều ñạt ở mức kỹ năng cứng ở 

mức trung bình, riêng kỹ năng cài ñặt và quản trị hệ thống máy tính, mạng ñạt ở 

mức Khá (bảng 3.15). 

3.8.5. ðánh giá chất lượng SVTN về mặt thái ñộ so với CðR ñề xuất 

 Khi ñánh giá về thái ñộ của SVTN ñược ñào tạo. Tác giả sử dụng 3 tiêu chí 

ñể SVNC và SVTN tự ñánh giá; CBQL, giảng viên giảng dạy Khoa CNTT và NTD 

ñánh giá: (1) Có tính cẩn thận và kỹ luật trong công việc liên quan ñến máy tính (01 

tiêu chí); (2) Sự tự tin giải quyết công việc liên quan tới máy tính (01 tiêu chí); (3) 

Tuân thủ các quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ñối với các sản phẩm CNTT (01 

tiêu chí) (bảng 3.16). 

Bảng 3.16: Mô tả thái ñộ của SVTN so với CðR 

Thái ñộ của SV tốt nghiệp Mẫu Giá trị trung 

bình theo 

nhóm khách 

thể khảo sát 

M Xếp mức 

theo (M) 

(1) Có tính cẩn thận và kỹ luật 

trong công việc liên quan ñến máy 

tính 

M1 

M2 

M3 

3.98 

3.85 

3.61 

3.81 TB 

(2) Sự tự tin giải quyết công việc 

liên quan tới máy tính 

M1 

M2 

M3 

3.86 

3.78 

3.69 

3.77 TB 

(3) Tuân thủ các quy phạm pháp 

luật về sở hữu trí tuệ ñối với các 

sản phẩm CNTT. 

M1 

M2 

M3 

4.16 

4.13 

4.20 

4.16 Khá 

Bên cạnh các kiến thức, kỹ năng mà SVTN cần phải có thì phẩm chất, thái 

ñộ SVTN cũng là một thành tố quan trọng làm nên chất lượng SVTN. ðánh giá về 

phẩm chất này cho thấy, SVTN ñược ñánh giá từ trung bình ñến mức khá về các 

phẩm chất: “Có tính cẩn thận và kỹ luật trong công việc liên quan ñến máy tính”; 



 

 

 

80

“Sự tự tin giải quyết công việc liên quan tới máy tính”; “Tuân thủ các quy phạm 

pháp luật về sở hữu trí tuệ ñối với các sản phẩm CNTT” (bảng 3.16). 

3.8.6. ðánh giá về chất lượng học lực của học sinh ñầu vào mà nhà 

trường xét tuyển.  

 Một trong những quan niệm về chất lượng của giáo dục ðH là: “chất lượng 

giáo dục ñược ñánh giá bằng ñầu vào” [6]. Nếu chất lượng ñầu vào kém, việc xét 

tuyển ñơn giản chỉ dựa vào học lực của học sinh tốt nghiệp, học sinh chỉ cần tốt 

nghiệp phổ thông ñạt loại trung bình trở lên là ñược xét tuyển thì dù quá trình ñào 

tạo, quản lý có tốt ñến ñâu, SV chịu khó ñến mấy thì cũng khó trở thành những cán 

bộ giỏi mà chỉ ñạt một trình ñộ nhất ñịnh mà thôi. Trên ñây, tác giả khảo sát thêm 

về chất lượng học lực ñầu vào của học sinh phổ thông trung học mà nhà trường xét 

tuyển làm cơ sở ñể giải thích kết quả ñạt ñược về kiến thức, kỹ năng, thái ñộ của 

SVTN ñã khảo sát ở trên và làm cơ sở ñể ñề xuất những kiến nghị cho nhà trường 

nhằm ñảm bảo chuẩn ñầu ra, ñảm bảo chất lượng giáo dục. 

Bảng 3.17: Thống kê học lực của học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học vào 
học tại trường nghề QTMMT 

Học lực phổ thông trung học 

 
Học lực 

Tần số Tần suất   
(%) 

Phần 
trăm hợp 

lệ (%) 

Phần trăm tích lũy 
(%) 

Trung bình 103 72.0 72.0 72.0 

Khá 39 27.3 27.3 99.3 

Giỏi 1 .7 .7 100.0 

Giá     
trị 

Total (Tổng) 143 100.0 100.0  
 

 
Qua ñó, cho thấy học lực phổ thông khi học 

sinh ñược xét tuyển vào trường thông qua phát 

phiếu hỏi 143 SVNC, SVTN như sau: học lực 

trung bình chiếm 72%; học lực khá chiếm 

27.3%; học lực giỏi chiếm 0.7%. (Hình 3.1) 

Hình 3.1: ðồ thị biểu diển học lực của học 
sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. 
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3.8.7. ðánh giá về chất lượng quản lý của nhà trường  

Một trong những yếu tố cũng không kém phần quan trọng ảnh hưởng ñến 

chất lượng ñầu ra của nhà trường ñó là nhân tố về chất lượng quản lý. Tác giả khảo 

sát về chất lượng quản lý của nhà trường qua các ñối tượng ñánh giá ñể làm cơ sở 

ñề xuất ñảm bảo chuẩn ñầu ra nghề QTMMT và ñảm bảo chất lượng cho nhà 

trường. 

Bảng 3.18:Thống kê tổng hợp mức ñộ hài lòng về chất lượng quản lý của nhà trường  

ðối tượng ñánh giá 

Mức ñộ hài lòng SVNC, SVTN (%) CBQL, giảng dạy 

(%) 

NTD 

(%) 

Rất không hài lòng 1.4 0 0 

Không hài lòng 10.5 1.9 0.9 

Bình Thường 37.1 3.7 34.9 

Hài lòng 42.0 63.0 60.6 

Rất hài lòng 9.1 31.5 3.7 

 

3.8.8. ðánh giá về chất lượng giảng dạy của giảng viên tại trường 

Giảng dạy, nhất là giảng dạy cho SV hệ Cð nghề không phải truyền ñạt 

nhiều kiến thức cho người học mà quan trọng là dạy SV cách tự học, dạy những gì 

SV cần thiết ñể ñáp ứng công việc chứ không giảng dạy những gì mà giảng viên có. 

Phương pháp giảng dạy như vậy sẽ cho ra ñời những SVTN cử nhân Cð nghề thiếu 

năng ñộng, không có kiến thức thực tế, thiếu kỹ năng mềm … Vì vậy, phải cải tiến 

chất lượng giảng dạy hạn chế ñọc chép, tăng cường thực hành, tăng cường sự tương 

tác giữa giảng viên và SV. Vì vậy, ñánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên là 

rất quan trọng. Tác giả lấy ý kiến ñánh giá của SVNC, SVTN; NTD và tự ñánh giá 

của chính giảng viên làm cơ sở cho ta về một cái nhìn tổng quát về chất lượng giảng 

dạy tại trường mà cụ thể là kiến thức, kỹ năng, thái ñộ mà sinh viên ñạt ñược qua 

cuộc khảo sát bằng phiếu hỏi ở trên. 
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Bảng 3.19: Thống kê tổng hợp mức ñộ hài lòng về chất lượng giảng dạy của 

giảng viên  

ðối tượng ñánh giá 

 

Mức ñộ hài lòng 

SVNC, SV tốt 

nghiệp 

(%) 

Cán bộ quản 

lý, giảng dạy 

(%) 

Nhà tuyển dụng 

(%) 

Rất không hài lòng 1.4 0 0.9 

Không hài lòng 5.6 0 0 

Bình Thường 42.7 3.7 34.9 

Hài lòng 46.2 81.5 60.6 

Rất hài lòng 4.2 14.8 3.7 

Bảng 3.20: Tổng hợp so sánh giá trị trung bình (Mean) của 3 nhóm: SVNC,  

SVTN; CBQL, giảng dạy; NTD về kiến thức, kỹ năng, thái ñộ so với CðR 

Giá trị trung bình 

Tiêu chuẩn về kiến thức 
SVNC, SVTN Cán bộ 

quản lý, 

giảng dạy 

Nhà tuyển 

dụng 

Kiến thức cơ bản 

(1) Hiểu biết ñường lối chính sách của 

ðảng, Nhà nước. 

3.99 4.35 4.00 

(2) Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong 

công việc. 

3.03 3.15 2.72 

Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi 

(3) Nắm bắt kiến thức về tin học cơ bản ñể 

soạn thảo, tính toán trên bảng tính 

4.06 4.30 4.11 

(4) Hiểu ñược cách xây dựng và tổ chức 

quản trị cơ sở dữ liệu cho tổ chức. 

3.55 3.67 3.06 

Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao 
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(5) Nhận dạng ñược các thiết bị phần 

cứng, mạng. 

3.83 4.13 3.74 

(6) Nắm bắt nguyên tắt vận hành của các 

thiết bị phần cứng, mạng máy tính. 

3.55 3.83 3.28 

(7) Nắm bắt quy trình thiết kế, phân tích, xử 

lý hệ thống máy tính cho cơ quan, tổ chức 

3.47 3.83 3.24 

Tiêu chuẩn về kỹ năng    

Kỹ năng mềm   
Khả năng tự phát triển lĩnh vực nghề Quản trị mạng máy tính 
(1) Khả năng tự học, tự nghiên cứu về 

chuyên nghề quản trị mạng. 

3.45 3.17 3.49 

(2) Khả năng làm việc ñộc lập trong lĩnh 

vực tin học. 

3.59 3.43 3.36 

(3) Khả năng tự tin, linh hoạt giải quyết 

công việc trong lĩnh vực tin học. 

3.65 3.46 3.28 

Kỹ năng truyền ñạt, giao tiếp 
(4) Khả năng truyền ñạt bằng lời, thuyết 

trình, thảo luận trước ñám ñông với sự trợ 

giúp của máy tính 

3.49 3.35 3.28 

Kỹ năng quản lý 
(5) Khả năng thương lượng với ñối tác 

giải quyết công việc về máy tính 

3.45 3.43 3.36 

(6) Khả năng chịu áp lực trong công việc 

liên quan tới máy tính 

3.71 3.54 3.43 

Kỹ năng cứng    

Khả năng lập luận và giải quyết vấn ñề về máy tính & mạng 
(1) Phán ñoán, nhận biết các sự cố xảy ra 

ñối với máy tính & mạng. 

3.60 3.91 3.55 

(2) Khả năng tìm ra các giải pháp khắc 

phục sự cố về máy tính & mạng 

3.34 3.57 3.10 
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(3) Thực hiện xử lý các sự cố sự cố về máy 

tính & mạng 

3.40 3.52 3.13 

Hình thành ý tưởng về máy tính & mạng 
(4) Thiết lập ñược những mục tiêu và yêu 

cầu của hệ thống mạng 

3.46 3.69 3.30 

Thiết kế hệ thống 
(5) Thiết kế hệ thống mạng 

(LAN/WAN/Wireless). 

3.56 3.63 3.49 

(6) Thiết lập hệ thống bảo mật cho hệ 

thống mạng . 

3.20 3.17 2.72 

Thực hiện thi công hệ thống máy tính & mạng 
(7)Cài ñặt, quản trị hệ thống máy tính, 

mạng 

3.89 3.91 4.07 

(8) Triển khai phần mềm ứng dụng cho hệ 

thống máy tính, mạng 

3.66 3.89 3.91 

Hoàn thiện hệ thống máy tính & mạng 
(9)Thực hiện bảo mật cho hệ thống máy 

tính, mạng 

3.25 3.24 3.03 

(10) Vận hành, giám sát hệ thống máy 

tính, mạng. 

3.37 3.31 3.17 

(11) Cải thiện hệ thống máy tính, mạng ñể 

ñạt hiệu quả cao. 

3.35 3.37 3.06 

Tiêu chuẩn về thái ñộ    

(1) Có tính cẩn thận và kỹ luật trong công 

việc liên quan ñến máy tính 

3.98 3.85 3.61 

(2) Sự tự tin giải quyết công việc liên quan 

tới máy tính 

3.86 3.78 3.69 

(3) Tuân thủ các quy phạm pháp luật về sở 

hữu trí tuệ ñối với các sản phẩm CNTT. 

4.16 4.13 4.20 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

1. Kết luận rút ra từ việc nghiên cứu xây dựng CðR nghề QTMMT 

 Qua nghiên cứu tổng quan, cơ sở lý luận về việc xây dựng CðR nghề QTMMT tác giả 

ñã nghiên cứu xây dựng thành công CðR ngành CNTT mà cụ thể là nghề QTMMT 

của trường CðNKTCN Tp.HCM. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn hạn chế, ñó là tác 

giả chưa tổ chức lấy ý kiến của ñội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của Trường; 

những nhà sử dụng lao ñộng, một số chuyên gia trong lĩnh vực CNTT một cách 

rộng rải về tính hợp lý của chuẩn ñầu ra nghề QTMMT trước khi ñánh giá thử 

nghiệm. 

2. Kết luận rút ra từ việc ñánh giá thử nghiệm 

� Về tiêu chuẩn kiến thức: 

SVTN nghề QTMMT hệ Cð nghề ñược trang bị các kiến thức cơ bản; kiến 

thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi; kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao ñạt mức từ 

trung bình ñến mức khá so với CðR ñã ñề xuất ở trên. Năng lực tiếp thu kiến thức 

của SVTN vẫn còn một số hạn chế nhất ñịnh về: khả năng sử dụng ngoại ngữ, việc 

xây dựng, tổ chức và quản trị cơ sở dữ liệu. 

� Về tiêu chuẩn kỹ năng: 

SVTN nghề QTMMT ñạt ñược những kỹ năng mềm thông qua các tiêu chí: khả 

năng tự phát triển lĩnh vực chuyên nghề QTMMT; kỹ năng truyền ñạt, giao tiếp; kỹ 

năng quản lý ở mức ñộ trung bình so với CðR nghề QTMMT. Năng lực SVTN xét 

về kỹ năng mềm vẫn còn một số hạn chế nhất ñịnh ở các kỹ năng: tự học, tự nghiên 

cứu, làm việc ñộc lập, truyền ñạt, thuyết trình... 

SVTN nghề QTMMT ña số ñạt một số kỹ năng cứng ở mức trung bình so với 

CðR. Riêng kỹ năng: Cài ñặt, quản trị hệ thống máy tính, mạng ñạt ở mức ñộ khá 

so với CðR nghề QTMMT. Năng lực của SVTN còn một số hạn chế nhất ñịnh về: 

khả năng lập luận và giải quyết vấn ñề, khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, vận 

hành và triển khai hệ thống mạng máy tính. 
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� Về tiêu chuẩn thái ñộ: 

SVTN ñã thể hiện thái ñộ: cẩn thận, kỹ luật, lòng tự tin, tuân thủ luật và các 

sản phẩm CNTT là tốt. 

II. Kiến nghị 

1. ðối với CðR nghề QTMMT 

− ðể ñảm bảo tính hợp lý và khoa học của CðR nghề QTMMT, trước khi triển 

khai ñánh giá thử nghiệm cần triển khai lấy ý kiến một cách rộng rãi của các ñối 

tượng: CBQL, giảng viên, NTD, chuyên gia về CNTT về nội dung CðR. 

− Thường xuyên lấy ý kiến của SV, CBQL, giảng viên giảng dạy, NTD và các 

chuyên gia giáo dục về chất lượng SVTN ñể ñiều chỉnh nội dung CðR nghề 

QTMMT sao cho phù hợp với thực tế. 

2. ðối với nhà trường 

− Trường CðNKTCN TP.HCM, Khoa CNTT phải thường xuyên ñánh giá từng 

khóa SVTN của Khoa so với CðR nghề QTMMT xem chất lượng SVTN như 

thế nào ñề ñiều chỉnh cách xét tuyển ñầu vào, quá trình quản lý, giảng dạy phù 

hợp nhằm ñảm bảo chất lượng. 

− Ban giám hiệu cần sửa ñổi ñiều kiện xét tuyển học sinh tốt nghiệp có học lực 

Trung bình khá trở lên; riêng 03 môn xét tuyển kèm theo là Toán, Lý, Hóa phải 

có ñiểm trung bình phổ thông >=7.0. Như vậy, nhà trường mới xét tuyển học 

sinh có học lực trung bình khá trở lên vì vậy chất lượng SVTN sẽ ñược nâng cao 

và ñảm bảo chuẩn ñầu ra nghề QTMMT. 

− Ban giám hiệu cần xem xét lại cách quản lý của nhà trường, phương pháp giảng 

dạy của giảng viên bằng cách ñịnh kỳ lấy ý kiến phản hồi của SV, NTD... về 

chất lượng giảng dạy, quản lý ñể ñảm bảo SVTN ñều ñạt CðR. 

3. ðối với SV 

* Về kiến thức: SV cần rèn luyện thêm về trình ñộ ngoại ngữ bằng cách tự học, học 

thêm ở các Trung tâm ngoại ngữ uy tính ñể ñạt chuẩn khi tốt nghiệp cần ñạt trình ñộ 

B ngoại ngữ. Ngoài ra, SV phải thường xuyên rèn luyện, ôn tập lại các kiến thức cơ 
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bản, nâng cao về nghề QTMMT ñể họ có thể tiếp thu dễ dàng các kiến thức về 

chuyên ngành. 

* Về Kỹ năng: 

+ Kỹ năng mềm: kỹ năng tự phát triển lĩnh vực chuyên ngành, kỹ năng truyền ñạt, 

giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp... bằng cách tham gia các câu lạc bộ về 

CNTT do nhà trường và các cơ quan bên ngoài tổ chức, tập thuyết trình về vấn ñề 

máy tính và mạng cho mọi người lắng nghe nhằm tạo ra các kỹ năng mềm ñể thuận 

tiện trong công việc. 

+ Kỹ năng cứng: SV cần phải rèn luyện thêm các kỹ năng: phán ñoán, tìm ra giải 

pháp, thực hiện xử lý sự cố, thiết kế, bảo mật hệ thống máy tính và mạng bằng cách 

nghiên cứu tài liệu hướng dẫn trên mạng Internet, tài liệu luyện thi các chứng chỉ 

quốc tế của Microsoft, Cisco và tự thực hành ở nhà nhiều hơn ñể có nhiều kinh 

nghiệm về lĩnh vực máy tính và mạng. 

4. ðối với giảng viên giảng dạy tại trường 

− Giảng viên phải ñổi mới phương pháp giảng dạy, dành nhiều thời gian cho SV 

thực hành thêm và tự học. 

− Giảng viên khi giảng phải chú trọng giảng dạy kết hợp kỹ năng mềm và kỹ năng 

cứng. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

Bảng 1: Phiếu tự ñánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, 

sinh viên tốt nghiệp. 

Nhằm thu thập các ý kiến về chất lượng sinh viên nghề Quản trị mạng máy tính học tại 
Trường Cao ñẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM. 

Xin Anh/Chị vui lòng hợp tác, ñóng góp ý kiến bằng cách ñánh dấu hoặc ghi các câu trả lời 
vào chỗ chừa sẳn hoặc khoanh tròn số chọn. 

Xin chân thành cám ơn sự giúp ñỡ của Anh/chị 

I.  THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN 

1. Lớp: ..................................  2. Giới tính : ○ Nam              ○ Nữ  3. Năm sinh :   
4. Anh/Chị tốt nghiệp PTTH ñạt loại học lực nào ? 

○  Xuất sắc      ○  Giỏi            ○ Khá                   ○ Trung bình      ○ Yếu 
5. Nhìn chung, Anh/Chị ñánh giá trình ñộ kỹ năng làm việc với máy tính / mạng ñến mức ñộ nào ?    

○  Rất tốt          ○  Tốt             ○ Bình thường      ○ Chưa tốt          ○ Rất chưa tốt       
6. Anh/Chị có tự tin về trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo của mình không ? 

 ○  Rất tự tin     ○  Tự tin         ○ Bình thường      ○ Chưa tự tin     ○ Rất chưa tự tin       
  

II. PHẦN Ý KIẾN VỀ CHẤT LƯỢNG ðẦU RA 
Chú ý: Thang ñánh giá phần B, C, D là: 5= Tốt; 4= Khá; 3 = Trung bình; 2= Yếu;  1= Kém 

A. Mức ñộ hài lòng của Anh/Chị ñối với (xin khoanh tròn số chọn): 

Chất lượng các mặt sau 
ñây của trường 

Rất hài lòng Hài lòng Bình 
thường 

Không hài 
lòng 

Rất 
không 
hài lòng 

Quản lý 5 4 3 2 1 
Quá trình giáo dục (giảng 
dạy) 

5 4 3 2 1 

Trình ñộ chuyên môn của 
bản thân mình  

5 4 3 2 1 
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B. Hãy tự ñánh giá các kiến thức mà Anh/Chị ñạt ñược trong quá trình học tại trường 
 

STT Kiến thức Tự ñánh giá 

1 Lĩnh vực 1: Kiến thức cơ bản 

1.1 Hiểu biết ñường lối chính sách của ðảng, Nhà nước.  5 4 3 2 1 

1.2 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc. 5 4 3 2 1 

   2 Lĩnh vực 2: Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi 

2.1 
Nắm bắt kiến thức về tin học cơ bản ñể soạn thảo, tính toán trên 
bảng tính. 5 4 3 2 1 

2.2 
Hiểu ñược cách xây dựng và tổ chức quản trị cơ sở dữ liệu cho tổ 
chức. 5 4 3 2 1 

3 Lĩnh vực 3: Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao 

3.1 Nhận dạng ñược các thiết bị phần cứng, mạng. 5 4 3 2 1 

3.2 
Nắm bắt nguyên tắt vận hành của các thiết bị phần cứng, mạng 
máy tính. 5 4 3 2 1 

3.3 
Nắm bắt quy trình thiết kế, phân tích, xử lý hệ thống máy tính 
cho cơ quan, tổ chức. 5 4 3 2 1 

C. Hãy tự ñánh giá các kỹ năng mà Anh/Chị ñạt ñược trong quá trình học tại trường. 
 

STT Kỹ năng Tự ñánh giá 

1 Khả năng lập luận và giải quyết vấn ñề về máy tính & mạng 

1.1 Phán ñoán, nhận biết các sự cố xảy ra ñối với máy tính & mạng. 5 4 3 2 1 

1.2 Khả năng tìm ra các giải pháp khắc phục sự cố về máy tính & mạng. 5 4 3 2 1 

1.3 Thực hiện xử lý các sự cố sự cố về máy tính & mạng. 5 4 3 2 1 

2 Khả năng tự phát triển lĩnh vực nghề Quản trị mạng máy tính 

2.1 Khả năng tự học, tự nghiên cứu về nghề Quản trị mạng 5 4 3 2 1 

2.2 Khả năng làm việc ñộc lập trong lĩnh vực tin học. 5 4 3 2 1 

 2.3 Khả năng tự tin, linh hoạt giải quyết công việc trong lĩnh vực tin 
học. 

5 4 3 2 1 

3 Kỹ năng truyền ñạt, giao tiếp 

3.1 
Khả năng truyền ñạt bằng lời, thuyết trình, thảo luận trước ñám ñông 
với sự trợ giúp của máy tính. 5 4 3 2 1 

4 Kỹ năng quản lý 

4.1 Khả năng thương lượng với ñối tác giải quyết công việc về máy tính 5 4 3 2 1 

4.2 Khả năng chịu áp lực trong công việc liên quan tới máy tính. 5 4 3 2 1 

5 Hình thành ý tưởng về máy tính & mạng 
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5.1 Thiết lập ñược những mục tiêu và yêu cầu của hệ thống mạng. 5 4 3 2 1 

6 Thiết kế hệ thống 

6.1 Thiết kế hệ thống mạng (LAN/WAN/Wireless). 5 4 3 2 1 
6.2 Thiết lập hệ thống bảo mật cho hệ thống mạng . 5 4 3 2 1 
7 Thực hiện thi công hệ thống máy tính & mạng 

7.1 Cài ñặt, quản trị hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

7.2 Triển khai phần mềm ứng dụng cho hệ thống máy tính, mạng 5 4 3 2 1 
8 Hoàn thiện hệ thống máy tính & mạng 

8.1 Thực hiện bảo mật cho hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

8.2 Vận hành, giám sát hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

8.3 Cải thiện hệ thống máy tính, mạng ñể ñạt hiệu quả cao. 5 4 3 2 1 

D. Hãy tự ñánh giá về thái ñộ mà Anh/Chị ñạt ñược trong quá trình học tại trường 

STT Thái ñộ  Tự ñánh giá 

1.1 Có tính cẩn thận và kỹ luật trong công việc liên quan ñến máy 

tính 

5 4 3 2 1 

1.2 Sự tự tin giải quyết công việc liên quan tới máy tính. 5 4 3 2 1 

1.3 
Tuân thủ các quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ñối với các sản 

phẩm công nghệ thông tin. 
5 4 3 2 1 

 
E. Nguyện vọng, kiến nghị của Anh/ Chị 
1. Theo Anh/Chị cần ưu tiên cải tiến ñiều gì ñể nâng cao chất lượng ñầu ra của sinh viên ? 

    ○ Phương pháp giảng dạy. ○Cách học của sinh viên. ○Cách lãnh ñạo quản lý. ○Liên kết doanh nghiệp    

2. Anh/Chị có kinh nghiệm gì cần chia sẽ, trao ñổi với các sinh viên khóa học sau ? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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Bảng 2: Phiếu ñánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp của cán bộ quản lý, giảng dạy 

Nhằm thu thập các ý kiến về chất lượng sinh viên nghề Quản trị mạng máy tính học tại 
Trường Cao ñẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM. 

Xin Thầy/Cô vui lòng hợp tác, ñóng góp ý kiến bằng cách ñánh dấu hoặc ghi các câu trả lời 
vào chỗ chừa sẳn hoặc khoanh tròn số chọn. 

Xin chân thành cám ơn sự giúp ñỡ của Thầy/Cô 

I.  THÔNG TIN CÁN BỘ GIẢNG DẠY/QUẢN LÝ 

1. Tên nghề giảng dạy/ quản lý : .......................................................................................... 

2. Phái : ○ Nam              ○ Nữ  3. Năm sinh : .............................................. 

4.Mức ñộ nắm bắt ñược mục tiêu ñào tạo nghề Quản trị mạng máy tính của Thầy/Cô ? 
○ Trên 90 %      ○ 80 – 90%     ○ 65 - 80%            ○ 50 - 65%       ○  Dưới 50%      

II. PHẦN Ý KIẾN VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN 
Chú ý: Thang ñánh giá phần B, C, D là: 5= Tốt; 4= Khá; 3 = Trung bình; 2= Yếu;  1= Kém 

A. Mức ñộ hài lòng của Thầy/Cô ñối với (xin khoanh tròn số chọn): 

Chất lượng các mặt sau ñây 
của trường 

Rất hài lòng Hài lòng Bình 
thường 

Không 
hài lòng 

Rất 
không 
hài lòng 

Quản lý 5 4 3 2 1 
Quá trình giáo dục (giảng dạy) 5 4 3 2 1 

Quá trình học tập của sinh viên 5 4 3 2 1 
 

B. Hãy ñánh giá các kiến thức sau ñây của SV (ñang học và ñã tốt nghiệp) mà Thầy/Cô 
trực tiếp giảng dạy: 

 
STT Kiến thức ðánh giá 

1 Lĩnh vực 1: Kiến thức cơ bản 

1.1 Hiểu biết ñường lối chính sách của ðảng, Nhà nước.  5 4 3 2 1 

1.2 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc. 5 4 3 2 1 

   2 Lĩnh vực 2: Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi 

2.1 
Nắm bắt kiến thức về tin học cơ bản ñể soạn thảo văn bản, tính 
toán trên bảng tính. 5 4 3 2 1 

2.2 
Hiểu ñược cách xây dựng và tổ chức quản trị cơ sở dữ liệu cho tổ 
chức. 5 4 3 2 1 

3 Lĩnh vực 3: Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao 

  3.1 Nhận dạng ñược các thiết bị phần cứng, mạng. 5 4 3 2 1 

3.2 
Nắm bắt nguyên tắt vận hành của các thiết bị phần cứng, mạng 
máy tính. 5 4 3 2 1 
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3.3 
Nắm bắt quy trình thiết kế, phân tích, xử lý hệ thống máy tính và 
mạng cho cơ quan, tổ chức. 5 4 3 2 1 

C. Hãy ñánh giá các kỹ năng sau ñây của SV (ñang học và ñã tốt nghiệp) mà Thầy/Cô trực 
tiếp giảng dạy: 

STT Kỹ năng ðánh giá 

1 Khả năng lập luận và giải quyết vấn ñề về máy tính & mạng 

1.1 Phán ñoán, nhận biết các sự cố xảy ra ñối với máy tính & mạng. 5 4 3 2 1 

1.2 Khả năng tìm ra các giải pháp khắc phục sự cố về máy tính & 
mạng. 

5 4 3 2 1 

1.3 Thực hiện xử lý các sự cố sự cố về máy tính & mạng. 5 4 3 2 1 

2 Khả năng tự phát triển lĩnh vực chuyên nghề Quản trị mạng máy tính 

2.1 Khả năng tự học, tự nghiên cứu về nghề Quản trị mạng. 5 4 3 2 1 

2.2 Khả năng làm việc ñộc lập. 5 4 3 2 1 

 2.3 Khả năng tự tin, linh hoạt giải quyết công việc. 5 4 3 2 1 

3 Kỹ năng truyền ñạt, giao tiếp 

3.1 
Khả năng truyền ñạt bằng lời, thuyết trình, thảo luận trước ñám 
ñông với sự trợ giúp của máy tính. 5 4 3 2 1 

4 Kỹ năng quản lý 

4.1 Khả năng thương lượng với ñối tác giải quyết công việc về máy 5 4 3 2 1 

4.2 Khả năng chịu áp lực trong công việc liên quan tới máy tính. 5 4 3 2 1 
5 Hình thành ý tưởng về máy tính & mạng 

5.1 Thiết lập ñược những mục tiêu và yêu cầu của hệ thống mạng. 5 4 3 2 1 

6 Thiết kế hệ thống 

6.1 Thiết kế hệ thống mạng (LAN/WAN/Wireless). 5 4 3 2 1 
6.2 Thiết lập hệ thống bảo mật cho hệ thống mạng . 5 4 3 2 1 
7 Thực hiện thi công hệ thống máy tính & mạng 

7.1 Cài ñặt, quản trị hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

7.2 Triển khai phần mềm ứng dụng cho hệ thống máy tính, mạng 5 4 3 2 1 
8 Hoàn thiện hệ thống máy tính & mạng 

8.1 Thực hiện bảo mật cho hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

8.2 Vận hành, giám sát hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

8.3 Cải thiện hệ thống máy tính, mạng ñể ñạt hiệu quả cao. 5 4 3 2 1 
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D. Hãy ñánh giá các thái ñộ phẩm chất cá nhân sau ñây của SV (ñang học và ñã tốt nghiệp) 
mà Thầy/Cô trực tiếp giảng dạy: 

 
STT Thái ñộ  ðánh giá 

1.1 Có tính cẩn thận và kỹ luật trong công việc liên quan ñến máy 5 4 3 2 1 

1.2 Sự tự tin giải quyết công việc liên quan tới máy tính. 5 4 3 2 1 

1.3 
Tuân thủ các quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ñối với các sản 

phẩm công nghệ thông tin. 
5 4 3 2 1 

 
E. Kiến nghị của Thầy/Cô 
1. Theo Thầy/Cô cần ưu tiên cải tiến ñiều gì ñể nâng cao chất lượng ñầu ra của SV ? 
○  Phương pháp giảng dạy. ○  Cách học của SV.    ○ Cách lãnh ñạo quản lý.   ○ Liên kết doanh 
nghiệp     
2. Thầy/Cô có kinh nghiệm gì cần chia sẽ, trao ñổi với các SV ? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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Bảng 3: Phiếu ñánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà tuyển dụng 

Nhằm thu thập các ý kiến về chất lượng sinh viên nghề Quản trị mạng máy tính học tại 
Trường Cao ñẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM. 

Xin Ông/Bà vui lòng hợp tác, ñóng góp ý kiến bằng cách ñánh dấu hoặc ghi các câu trả lời 
vào chỗ chừa sẳn hoặc khoanh tròn số chọn. 

Xin chân thành cám ơn sự giúp ñỡ của Ông/Bà 

I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN – THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ðƯỢC TUYỂN DỤNG 
1. Tên doanh nghiệp: ......................................................................................................  
2. Chức vụ trong doanh nghiệp: .....................................................................................  
3. Trình ñộ chuyên môn của sinh viên ra trường ñáp ứng ñược bao nhiêu % công việc của 
doanh nghiệp? 

○ Trên 90 %      ○ 80 – 90%     ○ 65 - 80%            ○ 50 - 65%       ○  Dưới 50%      

II. PHẦN Ý KIẾN VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN 
Chú ý: Thang ñánh giá phần B, C, D là: 5= Tốt; 4= Khá; 3 = Trung bình; 2= Yếu;  1= Kém 

A. Mức ñộ hài lòng của Ông/Bà ñối với (xin khoanh tròn số chọn): 

Chất lượng các mặt sau ñây 
của trường 

Rất hài lòng Hài lòng Bình 
thường 

Không 
hài lòng 

Rất 
không 
hài lòng 

Quản lý 5 4 3 2 1 
Quá trình giáo dục (giảng dạy) 5 4 3 2 1 

Quá trình học tập của sinh viên 5 4 3 2 1 

 

B. Hãy ñánh giá các kiến thức sau ñây của SV mà Ông/Bà ñã tuyển dụng 

 

STT Kiến thức ðánh giá 

1 Lĩnh vực 1: Kiến thức cơ bản 

1.1 Hiểu biết ñường lối chính sách của ðảng, Nhà nước.  5 4 3 2 1 

1.2 Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc. 5 4 3 2 1 

2 Lĩnh vực 2: Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi 

2.1 
Nắm bắt kiến thức về tin học cơ bản ñể soạn thảo, tính toán trên 
bảng tính. 5 4 3 2 1 

2.2 
Hiểu ñược cách xây dựng và tổ chức quản trị cơ sở dữ liệu cho 
tổ chức. 5 4 3 2 1 

3 Lĩnh vực 3: Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao 

3.1 Nhận dạng ñược các thiết bị phần cứng, mạng. 5 4 3 2 1 
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3.2 
Nắm bắt nguyên tắt vận hành của các thiết bị phần cứng, mạng 
máy tính. 5 4 3 2 1 

3.3 
Nắm bắt quy trình thiết kế, phân tích, xử lý hệ thống máy tính 
cho cơ quan, tổ chức. 5 4 3 2 1 

C. Hãy ñánh giá các kỹ năng sau ñây của SV mà Ông/Bà ñã tuyển dụng. 
 

STT Kỹ năng ðánh giá 

1 Khả năng lập luận và giải quyết vấn ñề về máy tính & mạng 

1.1 Phán ñoán, nhận biết các sự cố xảy ra ñối với máy tính & mạng. 5 4 3 2 1 

1.2 
Khả năng tìm ra các giải pháp khắc phục sự cố về máy tính & 
mạng. 5 4 3 2 1 

1.3 Thực hiện xử lý các sự cố sự cố về máy tính & mạng. 5 4 3 2 1 

2 Khả năng tự phát triển lĩnh vực nghề Quản trị mạng máy tính 

2.1 Khả năng tự học, tự nghiên cứu về nghề Quản trị mạng 5 4 3 2 1 

2.2 Khả năng làm việc ñộc lập. 5 4 3 2 1 

  2.3 Khả năng tự tin, linh hoạt giải quyết công việc. 5 4 3 2 1 

3 Kỹ năng truyền ñạt, giao tiếp 

3.1 
Khả năng truyền ñạt bằng lời, thuyết trình, thảo luận trước ñám 
ñông với sự trợ giúp của máy tính. 5 4 3 2 1 

4 Kỹ năng quản lý 

4.1 Khả năng thương lượng với ñối tác giải quyết công việc về máy 5 4 3 2 1 

4.2 Khả năng chịu áp lực trong công việc liên quan tới máy tính.? 5 4 3 2 1 
5 Hình thành ý tưởng về máy tính & mạng 

5.1 Thiết lập ñược những mục tiêu và yêu cầu của hệ thống mạng. 5 4 3 2 1 

6 Thiết kế hệ thống 

6.1 Thiết kế hệ thống mạng (LAN/WAN/Wireless). 5 4 3 2 1 
6.2 Thiết lập hệ thống bảo mật cho hệ thống mạng . 5 4 3 2 1 
7 Thực hiện thi công hệ thống máy tính & mạng 

7.1 Cài ñặt, quản trị hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

7.2 Triển khai phần mềm ứng dụng cho hệ thống máy tính, mạng 5 4 3 2 1 
8 Hoàn thiện hệ thống máy tính & mạng 

8.1 Thực hiện bảo mật cho hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

8.2 Vận hành, giám sát hệ thống máy tính, mạng. 5 4 3 2 1 

8.3 Cải thiện hệ thống máy tính, mạng ñể ñạt hiệu quả cao. 5 4 3 2 1 
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D. Hãy ñánh giá các thái ñộ và phẩm chất cá nhân  sau ñây của SV mà Ông/Bà ñã 
tuyển dụng 

 
STT Thái ñộ  ðánh giá 

1.1 Có tính cẩn thận và kỹ luật trong công việc liên quan ñến máy tính 5 4 3 2 1 

1.2 Sự tự tin giải quyết công việc liên quan tới máy tính 5 4 3 2 1 

1.3 
Tuân thủ các quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ñối với các sản 

phẩm công nghệ thông tin. 
5 4 3 2 1 

 

E. Kiến nghị của Ông/Bà 

1. Theo Ông/Bà cần ưu tiên cải tiến ñiều gì ñể nâng cao chất lượng ñầu ra của SV ? 

○  Phương pháp giảng dạy.  ○  Cách học của SV.    ○ Cách lãnh ñạo quản lý.   

○ Liên kết doanh nghiệp   

2. Ông/Bà có kinh nghiệm gì cần chia sẽ, trao ñổi với các SV của nhà trường ? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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Phụ lục 2: Bảng thống kê cơ bản các tiêu chí qua ñánh giá của các ñối tượng 
nghiên cứu. 
 
Bảng 1: Thống kê của SVNC, SVTN ñánh giá các tiêu chí 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

ðường lối chính sách 
(csach11) 

143 1 5 3.99 .809 

Trình ñộ ngoại ngữ 
(ngoaingu12) 

143 1 5 3.03 .769 

Kiến thức tin học cơ 
bản (coban21) 

143 2 5 4.06 .729 

Kiến thức cơ sở dữ 
liệu (csdulieu22) 

143 1 5 3.55 .709 

Kiến thức phần cứng, 
mạng (nhandang31) 

143 2 5 3.83 .790 

Nguyên tắc hoạt ñộng 
(vanhanh32) 

143 1 5 3.55 .757 

Quy trình (33) 143 2 5 3.47 .720 

Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

143 1 5 3.60 .742 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

143 1 5 3.34 .788 

Thực hiện xử lý 
(xuly13) 

143 1 5 3.40 .733 

Khả năng tự học 
(tuhoc21) 

143 2 5 3.45 .748 

Khả năng làm việc 
ñộc lập (doclap22) 

143 2 5 3.59 .799 

Khả năng tự tin 
(linhhoat23) 

143 2 5 3.65 .771 

Kỹ năng truyền ñạt 
(truyendat31) 

143 1 5 3.49 .786 
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Kỹ năng thương 
lượng 
(thuongluong41) 

143 2 5 3.45 .678 

Khả năng chịu áp lực 
(apluc42) 

143 2 5 3.71 .710 

Hình thành mục tiêu 
hệ thống (muctieu51) 

143 2 5 3.46 .690 

Thiết kế hệ thống 
(thietke61) 

143 1 5 3.56 .708 

Thiết kế bảo mật 
(thietlap62) 

143 1 5 3.20 .783 

Cài ñặt, quản trị 
(quantri71) 

143 1 5 3.89 .752 

Triền khai phần mềm 
(pmem72) 

143 1 5 3.66 .830 

Hoàn thiện bảo mật 
(baomat81) 

143 1 5 3.25 .791 

Giám sát hệ thống 
(giamsat82) 

143 1 5 3.37 .748 

Cải thiện hệ thống 
(caithien83) 

143 1 5 3.35 .753 

Thái ñộ cẩn thận, kỹ 
luật (canthan11) 

143 2 5 3.98 .676 

Thái ñộ tự tin 
(tutin12) 

143 2 5 3.86 .698 

Hiểu luật CNTT 
(luatcntt13) 

143 1 5 4.16 .747 

Valid N (listwise) 143     
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Bảng 2: Thống kê của cán bộ quản lý, giảng dạy ñánh giá các tiêu chí 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Thông tin nhóm 54 2 2 2.00 .000 

ðường lối chính sách 
(csach11)           

54 3 5 4.35 .588 

Trình ñộ ngoại ngữ 
(ngoaingu12) 

54 2 5 3.15 .529 

Kiến thức tin học cơ 
bản (coban21) 

54 2 5 4.30 .662 

Kiến thức cơ sở dữ 
liệu (csdulieu22) 

54 2 5 3.67 .644 

Kiến thức phần cứng, 
mạng (nhandang31) 

54 3 5 4.13 .516 

Nguyên tắc hoạt ñộng 
(vanhanh32) 

54 3 5 3.83 .666 

Quy trình (33) 54 3 5 3.83 .637 

Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

54 3 5 3.91 .591 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

54 2 5 3.57 .662 

Thực hiện xử lý 
(xuly13) 

54 2 5 3.52 .606 

Khả năng tự học 
(tuhoc21) 

54 2 5 3.17 .694 

Khả năng làm việc 
ñộc lập (doclap22) 

54 2 5 3.43 .633 

Khả năng tự tin 
(linhhoat23) 

54 3 5 3.46 .605 

Kỹ năng truyền ñạt 
(truyendat31) 

54 2 5 3.35 .619 

Kỹ năng thương 
lượng 
(thuongluong41) 

54 2 4 3.43 .536 
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Khả năng chịu áp lực 
(apluc42) 

54 3 5 3.54 .605 

Hình thành mục tiêu 
hệ thống (muctieu51) 

54 2 4 3.69 .507 

Thiết kế hệ thống 
(thietke61) 

54 3 4 3.63 .487 

Thiết kế bảo mật 
(thietlap62) 

54 2 4 3.17 .466 

Cài ñặt, quản trị 
(quantri71) 

54 3 5 3.91 .486 

Triền khai phần mềm 
(pmem72) 

54 3 5 3.89 .538 

Hoàn thiện bảo mật 
(baomat81) 

54 2 4 3.24 .547 

Giám sát hệ thống 
(giamsat82) 

54 2 5 3.31 .543 

Cải thiện hệ thống 
(caithien83) 

54 2 5 3.37 .592 

Thái ñộ cẩn thận, kỹ 
luật (canthan11) 

54 3 5 3.85 .596 

Thái ñộ tự tin 
(tutin12) 

54 3 5 3.78 .572 

Hiểu luật CNTT 
(luatcntt13) 

54 3 5 4.13 .584 

Valid N (listwise) 54     
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Bảng 3: Thống kê của nhà tuyển dụng ñánh giá các tiêu chí 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

ðường lối chính sách 
(csach11) 

109 2 5 4.00 .624 

Trình ñộ ngoại ngữ 
(ngoaingu12) 

109 1 4 2.72 .595 

Kiến thức tin học cơ 
bản (coban21) 

109 2 5 4.11 .657 

Kiến thức cơ sở dữ 
liệu (csdulieu22) 

109 2 5 3.06 .642 

Kiến thức phần cứng, 
mạng (nhandang31) 

109 2 5 3.74 .551 

Nguyên tắc hoạt ñộng 
(vanhanh32) 

109 2 5 3.28 .579 

Quy trình (33) 109 2 4 3.24 .576 

Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

109 2 5 3.55 .616 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

109 2 5 3.10 .576 

Thực hiện xử lý 
(xuly13) 

109 2 5 3.13 .610 

Khả năng tự học 
(tuhoc21) 

109 2 5 3.49 .728 

Khả năng làm việc 
ñộc lập (doclap22) 

109 2 5 3.36 .660 

Khả năng tự tin 
(linhhoat23) 

109 2 5 3.28 .679 

Kỹ năng truyền ñạt 
(truyendat31) 

109 2 5 3.28 .525 

Kỹ năng thương 
lượng 
(thuongluong41) 

109 2 5 3.36 .536 

Khả năng chịu áp lực 
(apluc42) 

109 2 5 3.43 .629 
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Hình thành mục tiêu 
hệ thống (muctieu51) 

109 1 5 3.30 .536 

Thiết kế hệ thống 
(thietke61) 

109 1 5 3.49 .618 

Thiết kế bảo mật 
(thietlap62) 

109 2 5 2.72 .636 

Cài ñặt, quản trị 
(quantri71) 

109 3 5 4.07 .556 

Triền khai phần mềm 
(pmem72) 

109 2 5 3.91 .660 

Hoàn thiện bảo mật 
(baomat81) 

109 2 5 3.03 .673 

Giám sát hệ thống 
(giamsat82) 

109 2 5 3.17 .553 

Cải thiện hệ thống 
(caithien83) 

109 1 5 3.06 .613 

Thái ñộ cẩn thận, kỹ 
luật (canthan11) 

109 2 5 3.61 .850 

Thái ñộ tự tin 
(tutin12) 

109 2 5 3.69 .729 

Hiểu luật CNTT 
(luatcntt13) 

109 2 5 4.20 .635 

Valid N (listwise) 109     
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Phụ lục 3: Hệ số Cronbach’s Anpha của tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái ñộ 

ðộ tin cậy của phiếu hỏi về tiêu chuẩn kiến thức 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

.821 .823 7 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

ðường lối chính sách 
(csach11) 

21.48 10.969 .345 .227 .834 

Trình ñộ ngoại ngữ 
(ngoaingu12) 

22.44 10.812 .410 .216 .822 

Kiến thức tin học cơ 
bản (coban21) 

21.41 10.174 .595 .421 .791 

Kiến thức cơ sở dữ 
liệu (csdulieu22) 

21.92 10.198 .612 .459 .789 

Kiến thức phần cứng, 
mạng (nhandang31) 

21.64 9.330 .730 .575 .766 

Nguyên tắc hoạt ñộng 
(vanhanh32) 

21.92 9.824 .649 .486 .782 

Quy trình (33) 22.00 10.070 .632 .448 .786 
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ðộ tin cậy của phiếu hỏi về kỹ năng mềm 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

.850 .851 6 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

Khả năng tự học 
(tuhoc21) 

17.88 8.767 .511 .285 .848 

Khả năng làm việc 
ñộc lập (doclap22) 

17.74 7.700 .733 .591 .806 

Khả năng tự tin 
(linhhoat23) 

17.68 7.952 .699 .566 .813 

Kỹ năng truyền ñạt 
(truyendat31) 

17.84 8.164 .625 .445 .828 

Kỹ năng thương 
lượng 
(thuongluong41) 

17.88 8.458 .677 .482 .819 

Khả năng chịu áp lực 
(apluc42) 

17.62 8.687 .572 .346 .837 
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ðộ tin cậy của phiếu hỏi về kỹ năng cứng 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

.930 .930 11 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

34.49 34.082 .700 .593 .924 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

34.75 33.382 .735 .648 .922 

Thực hiện xử lý 
(xuly13) 

34.68 34.119 .716 .611 .923 

Hình thành mục tiêu 
hệ thống (muctieu51) 

34.63 34.846 .662 .473 .925 

Thiết kế hệ thống 
(thietke61) 

34.54 33.697 .791 .655 .920 

Thiết kế bảo mật 
(thietlap62) 

34.89 33.803 .690 .532 .924 

Cài ñặt, quản trị 
(quantri71) 

34.21 33.700 .744 .662 .922 

Triền khai phần mềm 
(pmem72) 

34.44 33.751 .656 .594 .926 

Hoàn thiện bảo mật 
(baomat81) 

34.84 34.066 .650 .474 .926 

Giám sát hệ thống 
(giamsat82) 

34.72 33.920 .715 .607 .923 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

Phán ñoán sự cố 
(phandoan11) 

34.49 34.082 .700 .593 .924 

Tìm ra giải pháp 
(giaiphap12) 

34.75 33.382 .735 .648 .922 

Thực hiện xử lý 
(xuly13) 

34.68 34.119 .716 .611 .923 

Hình thành mục tiêu 
hệ thống (muctieu51) 

34.63 34.846 .662 .473 .925 

Thiết kế hệ thống 
(thietke61) 

34.54 33.697 .791 .655 .920 

Thiết kế bảo mật 
(thietlap62) 

34.89 33.803 .690 .532 .924 

Cài ñặt, quản trị 
(quantri71) 

34.21 33.700 .744 .662 .922 

Triền khai phần mềm 
(pmem72) 

34.44 33.751 .656 .594 .926 

Hoàn thiện bảo mật 
(baomat81) 

34.84 34.066 .650 .474 .926 

Giám sát hệ thống 
(giamsat82) 

34.72 33.920 .715 .607 .923 

Cải thiện hệ thống 
(caithien83) 

34.74 33.442 .768 .674 .920 
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ðộ tin cậy của phiếu hỏi về tiêu chuẩn thái ñộ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

.734 .733 3 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

Thái ñộ cẩn thận, kỹ 
luật (canthan11) 

8.02 1.556 .552 .333 .656 

Thái ñộ tự tin 
(tutin12) 

8.14 1.586 .495 .255 .719 

Hiểu luật CNTT 
(luatcntt13) 

7.84 1.305 .633 .406 .552 
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